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Phần I
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thứ nhất: Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Biển và đại dương chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất. Biển ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với loài người, đặc biệt với các quốc gia ven biển. Việt Nam có đường bờ biển dài 3260 km trải dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang), vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2 với hàng nghìn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa án ngữ trên biển Đông.

Ngày nay, xu hướng chung của tất cả các nước đều muốn vươn ra biển, làm chủ biển khơi để khai thác tài nguyên biển mở và rộng không gian sinh tồn. Tình hình tranh chấp về biển đảo trên thế giới hiện nay diễn ra hết sức quyết liệt và ngày càng trở nên phức tạp trong đó có khu vực Biển Đông đang xảy ra tranh chấp giữa các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Malaixia, Brunei và Đài Loan. Nguyên nhân của các cuộc tranh chấp là do vai trò to lớn của biển đảo đối với mỗi quốc gia, dân tộc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Việc phân định biên giới trên biển rất khó khăn và phức tạp, vì có nhiều vùng chồng lấn và những vấn đề do lịch sử để lại, trong khi các nước lại có những quan điểm rất khác nhau về phân định các vùng biển. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do tham vọng các nước lớn muốn sử dụng ưu thế về kinh tế và quân sự để chiếm phần lợi về mình. 
Biển đảo Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của  Việt Nam. Điều này đã được chứng minh bằng lịch sử và các tài liệu khoa học. Tuy nhiên, những năm gần đây Trung Quốc đã có nhiều hành động xâm hại đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam: Trung Quốc ngang ngược xây dựng thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa; năm 2014, đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 thăm dò dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; tổ chức tour du lịch trái phép bằng tàu biển với hai tàu du lịch lớn đang hoạt động phi pháp tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc còn có những hành động mang tính chất khiêu khích, kích động chiến tranh đối với Việt Nam như tiến hành quân sự hóa (trái phép) ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; tấn công các tàu Việt trên vùng biển của Việt Nam... 
Những hành động nói trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. 

Thứ hai: Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa

Trong giáo dục học nói chung cũng như trong lý luận dạy học các môn học nói riêng, hoạt động ngoại khóa luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được xác định trong Điều 26, Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nêu: “Nhà trường phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ngoài nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường; các hoạt động xã hội, từ thiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh”.
Hoạt động ngoại khóa nói chung hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Lịch sử nói riêng là một hoạt động bổ sung và nâng cao chất lượng của chính khóa. Thông qua hoạt động ngoại khóa người học nâng cao tầm hiểu biết và nhận thức đầy đủ hơn về xã hội, gắn kiến thức đã học với thực tế trong cuộc sống, tăng cường phát triển trí lực, thể lực, rèn luyện kỹ năng sống và tính thẩm mỹ. Đây là con đường dẫn dắt các em từng bước đến với nền văn hóa, xã hội của dân tộc và nền văn hóa văn minh của nhân loại, học tập những cái hay, cái đẹp mà thế giới và dân tộc đã để lại. 
Với những đặc điểm riêng biệt về tâm lý của tuổi học trò việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa thì đây là dịp tạo cho các em có cơ hội tham gia các hoạt động thực tiễn để có thêm những hiểu biết, tích luỹ được kinh nghiệm giao tiếp, làm giàu thêm vốn sống cho mình. Khi tổ chức các hoạt động như: trò chơi dân gian, tham gia lễ hội ở địa phương, văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc và chăm sóc đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ,... có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm, đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn ”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”,...
Thứ ba: Xuất phát từ thực trạng sách giáo khoa Lịch sử và việc dạy học môn Lịch sử trong trường phổ thông 

Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục và giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc cho thế hệ trẻ. Thế nhưng chương trình Lịch sử phổ thông chỉ đề cập đến quá trình hình thành, phát triển của dân tộc và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm còn nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo gần như không được đề cập tới. 
Chất lượng dạy học môn Lịch sử hiện nay đặt ra vấn đề cần suy nghĩ. Số lượng học sinh say mê, yêu thích môn Lịch sử là rất ít. Việc các em không nhớ hoặc nhớ không chính xác thời gian, đặc điểm, tính chất của các sự kiện lịch sử là điều trăn trở đối với các nhà giáo dục. Mặt khác do bài học Lịch sử còn quá dài giáo viên chỉ đủ thời gian truyền đạt cho học sinh những kiến thức trong sách giáo khoa, việc liên lệ thực tiễn cũng hạn chế. Sự thiếu sót của sách giáo khoa và sự hạn chế của giáo viên khiến học sinh chưa hiểu rõ về chủ quyền biển đảo do đó chưa ý thức được hết trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. 
Do đó việc giáo dục cho học sinh những kiến thức về chủ quyền biển đảo, ý thức trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc là vô cùng quan trọng và trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi đã lựa vấn đề: “Giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh THPT qua các hoạt động ngoại khóa Lịch sử” làm đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học sinh những kiến thức về chủ quyền biển, đảo.
Giáo dục chủ quyền biển đảo nói chung và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho học sinh THPT từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, giáo dục truyền thống yêu nước.

Khẳng định vấn đề hoạt động ngoại khóa Lịch sử hiện nay là một trong những vấn đề cần thiết trong việc đổi mới dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học của học sinh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

Tìm hiểu những tài liệu, các bài nghiên cứu, các chứng cứ lịch sử liên quan đến chủ quyền biển, đảo và vấn đề sử dụng tài liệu về chủ quyền biển, đảo trong các hoạt động ngoại khóa ở trường THPT.

Tìm hiểu thực trạng của công tác ngoại khóa Lịch sử ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên.

Đề xuất một số biện pháp sử dụng tài liệu về chủ quyền biển đảo để giáo dục tình yêu biển đảo, ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh THPT thông qua các hoạt động ngoại khóa.

3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

3.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả của đề tài sẽ góp phần làm phong phú thêm lý luận dạy học bộ môn Lịch sử. 

Giúp học sinh có thêm kiến thức, bổ sung nguồn tài liệu về biển đảo, chủ quyền biển đảo để từ đó có thể nghiên cứu và học tập tốt hơn nâng cao hiệu quả, chất lượng môn học.

Hệ thống hóa các cơ sở lý luận của hoạt động ngoại khóa nói chung và hoạt động ngoại khóa Lịch sử nói riêng. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng tài liệu về chủ quyền biển đảo trong các hoạt động ngoại khóa Lịch sử. Vai trò của hoạt động ngoại khóa Lịch sử đối với hoạt động dạy học chính khóa Lịch sử trên lớp.
Xác định các phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa Lịch sử thích hợp để có thể vận dụng rộng rãi trong trường phổ thông.

Đề tài góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử ở nhà trường phổ thông hiện nay.

Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích về hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử nói chung, giáo dục chủ quyền biển đảo nói riêng.  
Đề tài có thể áp dụng rộng rãi tại trường Phổ thông DTNT, Phổ thông DTBT, THPT, THCS, Trung tâm GDTX đặc biệt áp dụng thiết thực đối với các trường vùng cao.

Nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho miền núi.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:

+ Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

+ Các hoạt động ngoại khóa Lịch sử ở trường THPT.

- Thời gian nghiên cứu từ khi xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho đến nay. 
- Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 8/2016  đến tháng 4/2017.

- Phạm vi nghiên cứu: Các trường THPT trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.  

5. Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

5.1. Kế hoạch nghiên cứu

- Giai đoạn 1: Tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu.
- Giai đoạn 2: Xác định cách tiếp cận với ý tưởng định nghiên cứu.
- Giai đoạn 3: Tìm thông tin về ý tưởng. 

- Giai đoạn 4: Tìm tài liệu chuẩn phục vụ cho ý tưởng nghiên cứu.
- Giai đoạn 5: Phát triển ý tưởng thành đề tài khoa học.
- Giai đoạn 6: Áp dụng báo cáo khoa học vào thực tế.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

5.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Được sử dụng để nghiên cứu các văn kiện Đảng, các nguồn tư liệu, các chứng cứ Lịch sử khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nghiên cứu các tư liệu, giáo trình, các bài viết thuộc các lĩnh vực Giáo dục học, Tâm lí học, Phương pháp dạy học Lịch sử,... có liên quan trực tiếp đến hoạt động ngoại khóa. 

5.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát
Được vận dụng dưới các góc độ sau: Phát phiếu điều tra cho giáo viên và học sinh ở một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Điện Biên Đông để nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử. 

5.2.3. Phương pháp thống kê
Được sử dụng để sử lý các số liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, bổ trợ cho phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm đạt đến những kết luận chính xác, khách quan. 

5.2.4. Phương pháp so sánh - đối chiếu
Được vận dụng trong việc so sánh giữa các đối tượng học sinh trong việc có và không có tham gia hoạt động ngoại khóa Lịch sử; so sánh, đối chiếu để cho thấy tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa Lịch sử trong việc dạy học Lịch sử ở trường phổ thông ngày nay.

6. Những điểm mới của đề tài

Đề tài có tính cấp thiết, đáp ứng được yêu cầu hiện tại của ngành giáo dục về giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc cho thế hệ trẻ. Vấn đề biển đảo; chủ quyền biển đảo không phải là vấn đề mới song nó chưa được chú trọng đúng mức ở các môn học trong trường phổ thông. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại khi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình trên biển Đông, xâm phạm đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam thì việc thực hiện nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa to lớn. 

Đã có rất nhiều đề tài của các nhà khoa học, học giả nghiên cứu về biển đảo Việt Nam song số lượng đề tài nghiên cứu tích hợp các nội dung về chủ quyền biển đảo vào các hoạt động ngoại khóa Lịch sử thì còn rất ít. Đặc biệt trên địa bàn huyện Điện Biên Đông chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này.
Hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục đều tổ chức các đợt tập huấn cho giáo viên về phương pháp đổi mới kiểm tra đánh giá để từ đó phát huy tính tích cực, độc lập của học sinh nâng cao hiệu quả bài học và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Kết quả của đề tài sẽ góp phần làm phong phú thêm lý luận dạy học bộ môn, cung cấp các hình thức ngoại khóa hữu ích và đa dạng. 
Thực hiện đề tài sẽ giúp phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo, tổ chức các hoạt động, thực hành, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và học sinh; góp phần tạo sự tương tác, hỗ trợ tích cực giữa người dạy và người học.

Đề tài sẽ là cơ sở cho các chương trình hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo. Có thể áp dụng thiết thực, rộng rãi tại trường Phổ thông DTNT, Phổ thông DTBT, THPT, THCS, Trung tâm GDTX.

Phần II

NỘI DUNG

Chương 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ KHẲNG ĐỊNH HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

1.1. Căn cứ pháp lý về các vùng biển và thềm lục địa của Việt nam
Ngày 12/5/1977, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ngày 10/12/1982 công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc chính thức được thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/11/1994, gồm có 17 phần với 320 điều khoản, 9 phụ lục đã định ra trình tự và thủ tục giải quyết các tranh chấp trên biển giữa các quốc gia bằng biện pháp hòa bình và thông qua cơ quan tài phán của Liên Hợp Quốc.

Ngày 23/6/1994 Việt Nam phê chuẩn công ước 1982 (Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển). Vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam có năm bộ phận: Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. 

Dựa trên Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam năm 2012 2012 quy định: Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
Nội thủy: là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam; Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền.

Lãnh hải: là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Vùng tiếp giáp lãnh hải: là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải

Vùng đặc quyền kinh tế: là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.


Thềm lục địa: là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa.


Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này cách đường cơ sở chưa đủ 200 hải lý thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài đến 200 hải lý tính từ đường cơ sở.


 Chủ quyền: là quyền làm chủ tuyệt đối của quốc gia độc lập đối với lãnh thổ của mình. Chủ quyền của quốc gia ven biển là quyền tối cao của quốc gia được thực hiện trong phạm vi nội thủy và lãnh hải của quốc gia đó.

Quyền chủ quyền: là các quyền của quốc gia ven biển được hưởng trên cơ sở chủ quyền đối với mọi loại tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, cũng như đối với những hoạt động nhằm thăm dò và khai thác vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia đó vì mục đích kinh tế, bao gồm cả việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu, gió...

Quyền tài phán: là thẩm quyền riêng biệt của quốc gia ven biển trong việc đưa ra các quyết định, quy phạm và giám sát việc thực hiện chúng, như: cấp phép, giải quyết và xử lý đối với một số loại hình hoạt động, các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển, trong đó có việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo các thiết bị và công trình nghiên cứu khoa học về biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển trong vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của quốc gia đó.  

Quyền chủ quyền có nguồn gốc từ chủ quyền lãnh thổ trong khi quyền tài phán là hệ quả của quyền chủ quyền, có tác dụng hỗ trợ, tạo ra môi trường để thực hiện quyền chủ quyền được tốt hơn.

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn - Chương II, Điều 8, Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

 1.2. Vài nét về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Đảo: là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước.

Quần đảo: là một tập hợp các đảo. Đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.


Đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.

Phần lớn các đảo của Việt Nam là các đảo gần bờ, chỉ có 2 quần đảo xa khơi đó là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đây là hai quần đảo san hô nằm ở giữa Biển Đông. Trước đây, hai quần đảo này thường được gọi dưới tên chung là Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Đại Hoàng Sa, Đại Trường Sa, Vạn Lý Trường Sa; trên các bản đồ nước ngoài thường gọi là quần đảo Paracels và quần đảo Sprataly.

1.2.1. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 

Nằm ở khu vực Bắc Biển Đông, từ khoảng 15045’ đến 17015’ vĩ Bắc, 1110 đến 1130 kinh Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý. Quần đảo gồm 37 đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác thuộc huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Khu vực quần đảo nằm trên vùng biển rộng khoảng 30.000 km2.
Quần đảo Hoàng Sa chia thành hai nhóm:
Nhóm phía đông, gồm khoảng 8 hòn đảo nhỏ và một số mỏm đá san hô mới nhô lên khỏi mặt nước. Lớn nhất là đảo Phú Lâm và đảo Linh Côn rộng trên dưới 1,5 km2, có nhiều cây cối, xung quanh, có những bãi san hô và bãi cát ngầm. Một số đảo khác như đảo Cây, đảo Bắc, đảo Trung, đảo Nam… có diện tích từ 0,4 km2 trở xuống, nhiều đảo có bờ cát trắng hoặc bãi san hô viền quanh.

Nhóm Phía Tây, gồm khoảng 15 hòn đảo nhỏ. Các đảo Hoàng Sa, Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hoà, Duy Mộng, Chim Én, Tri Tôn,… diện tích khoảng từ 0,5 km2 trở xuống và cao hơn mặt nước từ 4m đến 6m.

Trong quần đảo Hoàng Sa, đảo Linh Côn nằm ở ngoài cùng về phía đông và đảo Tri Tôn nằm ngoài cùng về phía nam. Tổng diện tích phần nổi của tất cả các đảo thuộc quần đảo khoảng 10km2. Ngoài các đảo, còn có những cồn san hô, vành đai san hô bao bọc một vùng nước tạo thành một đầm nước giữa biển khơi. Có cồn dài tới 30 km, rộng 10 km như cồn Cát Vàng.

Quần đảo Hoàng Sa không có mùa đông lạnh giá; thời gian nắng ở quần đảo Hoàng Sa khoảng 2.400 - 2.600 giờ/năm, trong đó mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 10), mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4); nhiệt độ không khí thấp nhất 220C - 240C trong tháng 1, cao nhất trong tháng 6, 7 là 28,50C - 290C. Lượng mưa trung bình khoảng 1.200 - 1.600 mm, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè. Độ ẩm tương đối trung bình khoảng 80 - 85% và hầu như không bị biến động nhiều theo mùa.
Thảm thực vật của quần đảo Hoàng Sa rất đa dạng. Có đảo cây cối um tùm, nhưng có đảo chỉ có các bụi cây nhỏ và cỏ dại. Thực vật phần lớn thuộc các loài có nguồn gốc ở miền duyên hải Việt Nam. Nhiều triều vua trước đây của Việt Nam đã ra lệnh đem các loại cây ra trồng trên các đảo để thuyền bè qua lại dễ nhận, tránh khỏi tai nạn.

Trên các đảo có nguồn phốt phát vôi do phân chim tích tụ từ lâu đời bị phong hóa. Qua khảo sát, các nhà địa chất Pháp ước tính trữ lượng khoảng gần 10 triệu tấn. Đây là nguồn phân bón có giá trị lớn. Hải sản ở Hoàng Sa có nhiều loài quý như tôm hùm, hải sâm, đồi mồi, vích, ốc tai voi…và một loại rau câu quý hiếm, rất có giá trị trên thị trường quốc tế.

1.2.2. Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Nằm ở về phía đông nam nước ta trong khoảng vĩ độ 6030’ đến 12000’ Bắc; kinh độ 111030’ đến 117030’ Đông, gồm khoảng hơn 100 hòn đảo, đá, cồn san hô và bãi san hô, nằm rải trên một vùng biển rộng từ tây sang đông khoảng gần 350 hải lý, từ bắc xuống nam khoảng hơn 360 hải lý, chiếm một diện tích biển khoảng tử 160.000 - 180.000 km2. Đảo gần đất liền nhất là đảo Trường Sa cách vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà) khoảng 250 hải lý, cách hòn đảo ở gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) ít nhất cũng khoảng trên 600 hải lý và cách đảo Đài Loan khoảng 960 hải lý.
Các đảo của quần đảo Trường Sa thấp hơn các đảo của quẩn đảo Hoàng Sa. Độ cao trung bình trên mặt nước từ 3 đến 5 mét. Lớn nhất là đảo Ba Bình rộng khoảng 0,6 km2, sau đó là các đảo Song Tử Tây, Trường Sa, Nam Yết, Song Tử Đông, Thị Tứ, Loại Ta, Sinh Tồn, An Bang… Ngoài ra còn nhiều đảo nhỏ và bãi đá ngầm như Sinh Tồn Đông, Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Ken Nan, Đá Lớn, Thuyền Chài. Các đảo ở đây cũng có vành đá san hô ngầm, rộng hàng trăm mét, che chở cho đảo khỏi bị sóng đánh tràn lên. Có những vành đai san hô bao quanh dài, rộng hàng chục km như đảo Thuyền Chài, Đá Tây, Đá Lớn. Tổng diện tích phần nổi của tất cả các đảo, đá, cồn, bãi ở quần đảo Trường Sa khoảng 10 km2 tương đương với quần đảo Hoàng Sa, nhưng quần đảo Trường Sa trải ra trên một vùng biển rộng gấp hơn 10 lần quần đảo Hoàng Sa.
Chất đất trên các đảo của quần đảo Trưởng Sa là cát san hô, có lẫn những lớp phân chim lẫn mùn cây có bề dày từ 5 - 10 cm. Một số đảo trong quần đảo có nước ngầm như đảo Song Tử Tây, đảo Trường Sa, đảo Song Tử Đông. Trên các đảo có nhiều loại cây xanh như cây phong ba, phi lao và một số loại dây leo cỏ dại.

Nguồn lợi hải sản ở quần đảo Trường Sa rất phong phú, có nhiều loại cá tập trung với mật độ cao, đặc biệt có loại vích là động vật quý hiếm, cá ngừ đại dương có giá trị kinh tế cao.

Khí hậu, thời tiết ở vùng biển quần đảo Trưởng Sa khác biệt lớn so với các vùng ven bờ. Mùa hè mát hơn và mùa đông ấm hơn. Một số hiện tượng thời tiết cũng diễn biến khác với trong đất liền.

Hàng năm ở quần đảo Trường Sa có tới 131 ngày có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, phân phối không đồng đều trong các tháng. Có thể chia ra làm 2 mùa: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm rất lớn, khoảng hơn 2500 mm. Hiện tượng dông trên vùng biển quần đảo này rất phổ biển, có thể nói quanh năm, tháng nào cũng có dông và là nơi thường có bão lớn đi qua, tập trung vào các tháng mùa mưa.

1.2.3. Tầm quan trọng chiến lược của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
Nằm ở trung tâm biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những khu vực có nhiều tuyến đường biển nhất trên thế giới.

Ngoài ra, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có vị trí chiến lược, có thể dùng để kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại biển Đông và dùng cho mục đích quân sự như: đặt trạm ra đa, các trạm thông tin, xây dựng các trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu cho tàu bè... Các nhà chiến lược phương Tây cho rằng quốc gia nào kiểm soát được quần đảo Trường Sa sẽ khống chế được cả biển Đông.

1.3. Cơ sở pháp lý khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam

1.3.1. Trước năm 1884

Ngay từ thời vua Lê Thánh Tông đã cho lập bản đồ toàn quốc gọi chung là “Hồng Đức bản đồ” vào năm Canh Tuất (1490), trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa, cho thấy trước đó hai quần đảo này đã thuộc chủ quyền Đại Việt. Các Chúa Nguyễn cai quản xứ Đàng Trong cũng rất quan tâm quản lý, khai thác, xác lập và bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa. 

Cái nôi của đội Hoàng Sa là ở xã An Vĩnh và một phần xã Nam Hải thuộc huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Đội Hoàng Sa là một tổ chức dân binh vừa mang tính dân sự vừa mang tính quân sự, vừa có chức năng kinh tế vừa có chức năng quản lí biển Đông.
Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa là do thám, tìm hiểu và canh giữ vùng biển, vùng đảo, thu lượm các sản vật từ các tàu bị đắm, các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài đảo như hải sâm, hải trùng, đồi mồi, ốc tai voi…. 
Hiện nay tại Cù Lao Ré vẫn còn Âm linh tự (tức miếu Hoàng Sa) thuộc thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lí Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, ngoài ra còn tồn tại nhiều lễ hội liên quan đến đội Hoàng Sa 
Ngoài những điều đã nói ở trên thì thời kỳ phong kiến, đặc biệt dưới triều Nguyễn còn có nhiều cuốn sách, tác phẩm, châu bản… khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam như:
“Toản tập Thiên Nam Tứ chí lộ đồ thư” do Đỗ Bá sưu tầm và biên soạn hoàn thành vào năm 1686 dưới thời Chính Hòa (1680-1705) dưới sự chỉ đạo của chúa Trịnh Căn (1682-1709). 
Tác phẩm “Đại Việt sử kí tục biên” là quốc sử đầu tiên đề cập đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
Sách “Đại Nam thực lục” đây là bộ sử chép theo thể biên niên với từng đời vua Nguyễn. 
 “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776 khi ông được cử giữ chức vụ Hiệp trấn tham tán quân cơ ở Thuận Hóa và Quảng Nam. 

Ngoài các tác phẩm trên thì chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn được chứng minh thông qua các Châu bản triều Nguyễn thời Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847), các châu bản này đều đề cập đến việc khai thác và quản lí Hoàng Sa, Trường Sa. 
1.3.2. Từ năm 1884 đến năm 1954

Ngày 01/9/1858, Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Đến ngày 06/6/1884, Triều đình Huế đã ký với Pháp hiệp ước Patơnốt chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Với tư cách là đại diện cho Việt Nam về mặt đối ngoại Pháp đã có những hành động để khẳng định, quản lí và bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
Ngày 19/3/1926, Pháp đã cấp giấy phép cho công ty Phốt phát mới ở Bắc Kỳ nghiên cứu mỏ ở Trường Sa. 
Ngày 24/9/1932, Chính phủ Pháp phản đối Chính phủ Trung Quốc đã dự định cho đấu thầu khai thác phốt phát ở quần đảo Trường Sa. 
Năm 1938, Pháp đã phái các đơn vị bảo an đến các đảo xây dựng hải đăng, trạm khí tượng, trạm vô tuyến ở quần đảo Hoàng Sa, cũng trong năm này một đơn vị lính bảo an Việt Nam được phái đến đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa và một bia chủ quyền được dựng lên trên quần đảo này. 
Trong giai đoạn 1946-1956, lợi dụng lúc Việt Nam đang lo đối phó với sự trở lại của quân Pháp quân Tưởng Giới Thạch đã cho quân chiếm đóng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Năm 1947, Pháp đã chính thức lên tiếng phản đối việc chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc. Khi nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa đòi năm 1949 quân Trung Quốc đã phải rút khỏi đảo Phú Lâm, chính phủ Pháp chính thức trao cho chính phủ bảo đại quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

1.3.3. Từ năm 1954 đến năm 1975

Ngày 22/10/1956, chính quyền Sài Gòn ra Sắc lệnh số 143/NV quy định quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ngày 3/07/1961, Ngô Đình Diệm - Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ký quyết định quần đảo Hoàng Sa thuộc Thừa Thiên - Huế và gọi là xã Định Hải thuộc quận Hòa Vang. 
Ngày 06/9/1973, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sài Gòn ký Nghị định số 420/BNV-HCDB-26, sáp nhập Trường Sa vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy. Từ ngày 17/01/1974 đến ngày 20/01/1974, Trung Quốc đưa quân chiếm đánh các đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng hòa. 
Ngày 02/7/1974, tại kỳ họp thứ 2 lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về luật biển tại Caracas, Đại biểu của Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc  xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực  và khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngày 14/02/1975, Việt Nam công bố sách trắng về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

1.3.4. Từ năm 1975 đến nay

Nhà nước Việt Nam thống nhất đã tiếp tục thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sau chiến thắng Buôn Mê Thuật, thời cơ chiến lược giải phóng miền Nam đã đến. Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong mùa khô năm 1975, bao gồm các đảo, quần đảo trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc,…

Ngày 19/9/1975, Đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại hội nghị khí tượng thế giới đã tiếp tục đăng kí đài khí tượng Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa. 
Tháng 12 năm 1981, Bộ ngoại giao Việt Nam đã công bố sách trắng “Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam”. 
Ngày 11/12/1982, Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từ năm 1997 khi Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Như vậy Việt Nam có đầy đủ những bằng chứng và chứng cứ pháp lý để chứng minh và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đối với hai Hoàng Sa, Trường Sa.

Chương 2: GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO HỌC SINH THPT QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ

2.1. Cơ sở lý luận

2.1.1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động ngoại khóa 

2.1.1.1. Khái niệm hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khóa: Là dạng hoạt động của học sinh ngoài giờ lên lớp chính thức, ngoài phạm vi qui định của chương trình bộ môn. Hoạt động này được gắn với những yêu cầu, nội dung của các môn học để có tác dụng bổ sung, hỗ trợ cho giáo dục chính khóa. 

Hoạt động ngoại khóa hiểu như là sự tiếp nối hoạt động dạy - học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động của học sinh, là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học - kĩ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thẩm mĩ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí... để giúp HS hình thành và phát triển nhân cách (đạo đức, năng lực, sở trường).  

2.1.1.2. Mục tiêu của hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa ở trường Trung học phổ thông có mục tiêu giúp cho học sinh:

Nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trên lớp, mở rộng nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, có thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp.

Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản đã được rèn luyện từ trung học cơ sở để trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lí, năng lực tự kiểm tra đánh giá kết quả.

Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân; đấu tranh tích cực với những biểu hiện sai trái của bản thân (để tự hoàn thiện mình) và của người khác; biết cảm thụ và đánh giá cái đẹp trong cuộc sống.

2.1.1.3. Đặc điểm của hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khóa là một trong những hoạt động ngoài giờ lên lớp có tổ chức, có kế hoạch, có phương hướng được học sinh tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ nội khóa dưới sự hướng dẫn của người chỉ đạo hoạt động ngoại khóa nhằm gây hứng thú và phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng, bổ sung và mở rộng kiến thức cho học sinh.

Hoạt động ngoại khóa có một số đặc điểm:
Hoạt động ngoại khóa được thực hiện ngoài giờ học, không mang tính bắt buộc mà tùy thuộc vào hứng thú, sở thích, nguyện vọng của mỗi học sinh trong khuôn khổ khả năng và điều kiện tổ chức có được của nhà trường.

Hoạt động ngoại khóa có thể được tổ chức dưới nhiều dạng: tập thể cả lớp, nhóm theo năng khiếu, học tập, vui chơi, thường kì, dạng đột xuất nhân những dịp kỉ niệm hay lễ hội.

Hoạt động ngoại khóa có thể được tổ chức theo những hình thức như: tổ ngoại khóa, câu lạc bộ khoa học, dạ hội nghệ thuật, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ sử học…

2.1.1.4. Nội dung của hoạt động ngoại khóa

Nội dung của hoạt động ngoại khóa ở nhà trường phổ thông là theo chủ đề hàng tháng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong sách giáo khoa. Ngoài nội dung trong sách giáo khoa về hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhà trường bổ sung thêm những hoạt động của Quận/Huyện đoàn, địa phương và những vấn đề mang tính thời sự vào nội dung sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng. 

Nội dung bao gồm tất cả các mặt văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, kỹ thuật... Nội dung này phụ thuộc vào mục tiêu của từng hoạt động ngoại khóa. Vì thế, các nội dung hoạt động ngoại khóa phải đảm bảo tính thiết thực - một cách chung chung, sơ lược, phiến diện. Nội dung hoạt động ngoại khóa rất đa dạng và phong phú, thể hiện tập trung ở các loại hình hoạt động sau đây:

- Hoạt động chính trị - xã hội và nhân văn;

- Hoạt động văn hóa nghệ thuật;

- Hoạt động thể dục thể thao;

- Hoạt động lao động, khoa học, kĩ thuật, hướng nghiệp;

- Hoạt động vui chơi giải trí. 

2.1.1.5. Nguyên tắc hoạt động ngoại khóa

a) Nguyên tắc phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh 

Quá trình nhận thức của học sinh diễn ra theo quy luật: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan. Trong học tập lịch sử, quá trình nhận thức của học sinh cũng tuân theo quy luật đó, trải qua các giai đoạn từ nhận thức cảm tính (tri giác về sự kiện, quá trình lịch sử cụ thể để có các biểu tượng) đến nhận thức lí tính (bằng hoạt động tư duy tích cực, độc lập, hình thành tri thức trìu tượng, khái quát) rồi liên hệ thực tiễn để kiểm tra nhận thức. 

Đối với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông (nằm trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi) - đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ và toàn diện về mặt tâm sinh lý cũng như hoạt động xã hội. Học sinh trung học phổ thông có khả năng tư duy lý luận và tư duy trìu tượng một cách độc lập, sáng tạo, năng lực phân tích tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa cao. Đặc biệt về tâm lý tình cảm, học sinh có những thái độ, tình cảm khá kiên định, có quan niệm rõ ràng về các mối quan hệ xã hội. Ở lứa tuổi này, học sinh thường say mê tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời, đang có khuynh hướng chấp nhận mọi cái chỉ dựa vào lòng tin và đang đam mê so sánh các sự kiện để tìm ra chân lý. Đây là lứa tuổi mà nhân cách học sinh được hoàn thiện, biết đặt ra mục đích và lý tưởng sống, song cũng chịu tác động rất lớn bởi môi trường sống và làm việc bên ngoài. Chính vì xuất phát từ những đặc điểm tâm lý đó, việc giáo dục những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và định hướng lý tưởng sống cho học sinh là điều quan trọng và cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay, việc giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc nói chung và giáo dục ý thức về chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc trong đó có ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc nói riêng càng cấp thiết và có tính chiến lược.

b) Nguyên tắc tích hợp
Theo quan điểm dạy học mới, hoạt động ngoại khóa Lịch sử là một hình thức dạy học có tác dụng bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức và kỹ năng của môn Lịch sử đã được học ở chương trình chính khoá. Hoạt động này đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá hình thức học tập, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện tư duy sáng tạo, phát triển kiến thức và giáo dục học sinh một cách toàn diện. Cũng có thể coi hoạt động ngoại khóa là hình thức hoạt động có tính chất tích hợp cao hơn những dạng tích hợp khác vì nó “tổng hợp” được nhiều mặt: tích hợp được nhiều kỹ năng trong một giờ dạy; tích hợp giữa kiến thức (lý thuyết) trong nhà trường với kiến thức (thực hành - vận dụng) trong thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động ngoại khóa Lịch sử phải đảm bảo nguyên tắc tích hợp giúp học sinh mở rộng, đào sâu kiến thức, vận dụng lý thuyết vào thực tế thông qua các hình thức thực hành trong và ngoài nhà trường.

2.1.1.6. Vai trò của hoạt động ngoại khoá

a) Vai trò giáo dục
Hoạt động ngoại khóa góp phần giáo dục tính tổ chức, tính kế hoạch, tinh thần làm chủ và hợp tác trên cơ sở những hoạt động thực tế. Ngoại khóa được thực hiện cơ bản dựa trên sự tự nguyện, tự giác của học sinh cộng với sự giúp đỡ tích hợp của giáo viên sẽ động viên học sinh nỗ lực hết mình giải quyết vấn đề đặt ra.

Hoạt động ngoại khóa làm cho quá trình dạy bộ môn thêm phong phú, đa dạng, làm cho việc học tập của học sinh thêm hứng thú sinh động, tạo cho học sinh lòng hăng say yêu công việc, đó là điều kiện để phát triển khả năng, năng lực sẵn có của học sinh. Qua ngoại khóa, học sinh có điều kiện tự làm, tập dượt phát huy óc sáng tạo, tự tin ở mình, có thể dám nghĩ dám làm.

b) Vai trò giáo dưỡng

Hoạt động ngoại khóa góp phần củng cố, bố sung kiến thức cho học sinh. Thông qua Hoạt động ngoại khóa, kiến thức học sinh thu nhận được sẽ sâu sắc hơn. Trong khi tiến hành hoạt động ngoại khóa, học sinh được tự mình nghiên cứu, tự mình tìm hiểu vấn đề và tranh luận với bạn bè trong sự cân nhắc kĩ càng. Chính vì thế, hoạt động ngoại khóa góp phần đắc lực trong việc phát triển trí lực và khả năng sáng tạo của học sinh.

Vì điều kiện thời gian, trong chương trình nội khóa có những phần giáo viên  không thể giới thiệu hết được. Những phần này nếu được bổ sung bởi hoạt động ngoại khóa thì kiến thức của học sinh sẽ được mở rộng thêm. Học sinh có thể thu nhận được kiến thức dưới nhiều hình thức như: nhóm ngoại khóa, câu lạc bộ khoa học, hội thi...


c) Vai trò giáo dục kỹ thuật tổng hợp, định hướng nghề nghiệp

Qua hoạt động ngoại khóa, học sinh được rèn luyện một số kỹ năng như: tập nghiên cứu một vấn đề, thuyết minh trình bày trước đám đông, tập sử dụng các công cụ, thiết bị thường gặp trong đời sống những máy móc từ đơn giản đến hiện đại. Qua đó sẽ nảy nở ở học sinh tình cảm nghề nghiệp và bước đầu có ý thức về nghề nghiệp mà học sinh sẽ chọn trong tương lai.

Tóm lại, hoạt động ngoại khóa có mục đích bao trùm là hỗ trợ cho dạy học nội khóa, giúp phát triển và hoàn thiện nhân cách người học. Đặc biệt, hoạt động ngoại khóa góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tính tích cực, tự lực cao và có khả năng sáng tạo tốt trong công việc, đáp ứng được yêu cầu của nền giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

2.1.1.7. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa

Qui trình chung tổ chức một hoạt động ngoại khóa cho học sinh (quy mô lớp hoặc qui mô trường) được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đặt tên chủ đề hoạt động và xác định các yêu cầu giáo dục cần phải đạt được

Trước hết, các nhà giáo dục cần xác định chủ đề của hoạt động, vì chủ đề chứa đựng nội dung hoạt động và định hướng cho việc lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp với lứa tuổi và điều kiện cụ thể của nhà trường.
Sau khi lựa chọn chủ đề, cần xác định rõ mục tiêu giáo dục để chỉ đạo triển khai hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Việc xác định mục tiêu hoạt động phải căn cứ vào các nhiệm vụ của hoạt động ngoại khóa, chú ý vào 3 yêu cầu giáo dục: yêu cầu giáo dục về nhận thức: hoạt động sẽ cung cấp cho học sinh những hiểu biết, những thông tin gì? củng cố hoặc nâng cao những hiểu biết gì cho học sinh? yêu cầu giáo dục về thái độ: qua hoạt động sẽ giáo dục học sinh vềmặt tình cảm, thái độ gì? (yêu ghét, hứng thú, tích cực). Yêu cầu giáo dục về kĩ năng: qua hoạt động sẽ hình thành ở học sinh những kĩ năng gì? (kĩ năng giao tiếp, ứng xử; kĩ năng tự phục vụ; kĩ năng tự quản)
Bước 2: Chuẩn bị cho hoạt động. 

Sau khi đã xác định chủ đề và mục tiêu hoạt động, hiệu quả của hoạt động ngoại khóa phụ thuộc phần lớn vào việc chuẩn bị cho hoạt động, cụ thể là:

Vạch kế hoạch bao gồm: dự kiến thời gian chuẩn bị, thời gian tiến hành hoạt động; dự kiến nội dung và hình thức hoạt động; dự kiến những điều kiện về kinh phí, phương tiện hoạt động và cơ sở vật chất cho hoạt động.

Dự kiến những công việc phải chuẩn bị và phân công lực lượng tham gia chuẩn bị. Lực lượng tham gia chuẩn bị chủ yếu là học sinh; nhưng trong nhiều hoạt động cần có sự tham gia chuẩn bị của giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh, tổ chức Đoàn, các lực lượng ngoài xã hội; xây dựng chương trình thực hiện hoạt động. Bồi dưỡng đội ngũ cốt cán học sinh về kỹ năng tự quản, kỹ năng điều khiển hoạt động.

Đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị hoạt động, nhà giáo dục phải khuyến khích và lôi cuốn học sinh tham gia vào các công việc chuẩn bị, để học sinh là chủ thể tích cực hoạt động.

Bước 3: Tiến hành hoạt động

Có thể hình dung khi thiết kế bước tiến hành hoạt động như xây dựng một kịch bản cho học sinh thể hiện. Do đó cần sắp xếp một qui trình tiến hành hợp lý, phù hợp với khả năng của học sinh.

Trong bước tiến hành hoạt động, học sinh hoàn toàn làm chủ trong bước này, học sinh hoàn toàn tự quản điều khiển hoạt động. Giáo viên tham dự, quan sát và xuất hiện khi thật cần thiết.

Bước 4: Kết thúc hoạt động

Bước này cũng do học sinh hoàn toàn làm chủ, có nhiều cách kết thúc, khi thiết kế bước này, giáo viên có thể gợi ý các dự kiến để học sinh lựa chọn cách kết thúc sao cho hợp lí, tránh nhàm chán và tẻ nhạt.

Bước 5: Đánh giá kết quả hoạt động 

Đánh giá là dịp để học sinh tự nhìn lại quá trình tổ chức hoạt động của mình từ chuẩn bị, tiến hành hoạt động đến đánh giá kết quả hoạt động. Có nhiều hình thức đánh giá như: nhận xét chung về ý thức tham gia mọi thành viên trong tập thể. Viết thu hoạch sau hoạt động nhằm tìm hiểu mức độ nhận thức vấn đề của học sinh, bằng câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá thái độ của học sinh về một vấn đề nào đó của hoạt động, thông qua sản phẩm hoạt động. 

2.1.2. Những nội dung về chủ quyền biển đảo cần giáo dục cho học sinh THPT
2.1.2.1. Giáo dục cho học sinh về vai trò to lớn của biển đảo trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển, đảo luôn có vai trò quan trọng và đã đi vào lịch sử suốt mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, nội dung đầu tiên cần giáo dục cho học sinh là ý thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia nói chung, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc nói riêng.
Thực chất của quá trình dựng nước đầu tiên ở nước ta là một quá trình lấn biển theo hai hướng: từ núi xuống (lấn biển) và ngược lại, từ hướng biển lên (biển lấn). Tư duy sơ khai về quá trình chinh phục biển của người Việt cổ được thể hiện ở địa bàn sinh sống, với nghề nông và chăn nuôi, đánh cá. Hình thuyền khắc trên trống đồng Đông Sơn đã khẳng định từ lâu dân tộc ta đã gắn bó với sông nước lấy thuyền làm phương tiện làm ăn sinh sống. 

Ngay từ rất sớm các triều đại phong kiến Việt Nam đã rất quan tâm đến vấn đề biển, đảo; xác lập và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thời Lý đã thiết lập những Trang, thời Trần thiết lập những Trấn, thời Lê (năm 1426) đặt Tuần Kiểm ở các xứ cửa biển, các đồn, các đảo... để quản lý biển, thu thuế của các tàu thuyền nước ngoài qua lại vùng biển của ta. Từ thời Lê Thánh Tông cho lập bản đồ toàn quốc gọi chung là “Hồng Đức bản đồ” vào năm Canh Tuất (1490), trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa, cho thấy trước đó hai quần đảo này đã thuộc chủ quyền Đại Việt. Các Chúa Nguyễn cai quản xứ Đàng Trong cũng rất quan tâm quản lý, khai thác, xác lập và bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa với việc thành lập các đội Hoàng Sa. Đến triều Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX) đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa một cách hòa bình và liên tục. Sau khi đánh bại vương triều Tây Sơn, ngay sau khi lên ngôi, vua Gia Long (1803) đã ra chỉ dụ củng cố đội Hoàng Sa. Việc xác lập chủ quyền biển, đảo dưới triều Nguyễn được thúc đẩy mạnh vào thời vua Minh Mạng, đồng thời vua Minh Mạng cho tiến hành xây dựng nơi thờ tự (chùa, miếu), trồng cây, dựng cột, dựng bia chủ quyền tại một số đảo vào các năm 1833, 1835, 1836 ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong lịch sử cũng đã từng diễn ra nhiều trận thủy chiến trên sông, biển. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, trên sông biển đã hình thành nên những trận thủy chiến oanh liệt như: Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng - năm 938; Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược Tống với trận Bạch Đằng lần thứ hai - năm 981; Lý Thường Kiệt tấn công địch ở Châu Khâm, Châu Liêm - năm 1075, chặn đứng quân địch ngoài biển - năm 1077; Dưới thời Trần và đặc biệt là thời Lê sơ, tiến ra biển đã trở thành chiến lược phát triển của quốc gia Đại Việt. Thời Trần, Hồ, Lê sơ đều chú trọng phát triển lực lượng quân đội mạnh và được tăng cường cả về số lượng, chất lượng và trang bị vũ khí tiêu biểu như các chiến thuyền. Đặc biệt, là trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba  năm 1288, quân và dân ta dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn thiên tài, đã lập được chiến công vang dội nhất trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, tiêu diệt toàn bộ đạo quân thủy sáu vạn tên, bắt các tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, buộc Thoát Hoan phải rút quân chạy trốn về nước. Những nhân vật tài giỏi về hoạt động trên sông biển như Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái... đã lập công xuất sắc, làm rạng rỡ nền nghệ thuật thủy chiến của dân tộc Việt Nam. Thời kỳ Tây Sơn (thế kỷ XVIII), Nguyễn Huệ đã tổ chức phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng được một đội quân thủy hùng mạnh vào bậc nhất ở Đông Nam Á. Quân thủy Tây Sơn đã nhiều lần vào Nam ra Bắc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến là nhà Trịnh (Đàng Trong) và nhà Nguyễn (Đàng Ngoài), chấm dứt cảnh đất nước bị chia cắt. Năm 1785, Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy quân thủy tiến công và chiến thắng quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút trong trận quyết chiến chiến lược lịch sử. Những trận thủy chiến ở trên sông, biển đã diễn ra hết sức oanh liệt. Xây dựng quân thủy và giỏi thủy chiến đã trở thành nét nổi bật trong lịch sử tổ chức quân sự và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam. Đánh giá về truyền thống chiến đấu trên sông, biển của dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Do nước ta có vị trí quan trọng, có bờ biển dài, nhiều sông lớn, nên từ xa xưa tới nay kẻ địch bên ngoài thường lợi dụng biển và sông để xâm lược nước ta. Và ở trên biển, trên sông, trong quá trình lịch sử, dân tộc Việt nam đã bao lần nêu cao truyền thống chống giặc ngoại xâm anh hùng, bất khuất… Kể từ khi Vua Hùng dựng nước, dân tộc ta đã ghi biết bao sự tích anh hùng trên non sông nước ta nói chung, trên sông, biển nước ta nói riêng”.

2.1.2.2. Giáo dục cho học sinh những giá trị, tiềm năng kinh tế - xã hội to lớn của biển, đảo đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Biển là đặc ân của thiên nhiên đối với loài người để sinh tồn trên trái đất. Ngoài hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa án ngữ giữa trung tâm Biển Đông, biển Việt Nam có các đảo lớn như Phú Quốc, Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Sơn, Lý Sơn. Vì vậy, biển đã gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của mọi miền đất nước. Biển, đảo luôn gắn liền với cuộc sống con người Việt Nam. Biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta đã lưu truyền câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Trong cái thần bí của huyền thoại, có cái lõi rất hiện thực: đó là hai hướng hoạt động của Tổ tiên ta để sinh tồn: làm ruộng săn bắn trên đất liền và đánh bắt hải sản ngoài biển. Ngay từ rất sớm, tổ tiên ta đã thấy được những những giá trị, tiềm năng mà biển đem lại cho cuộc sống của con người. Sông biển Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc. Từ xa xưa đến nay, các triền sông, cửa biển là những địa bàn tập trung dân cư đông đúc làm ăn sinh sống. Nghề sông biển sớm phát triển, nên kiến thức về sông biển của nhân dân ta vô cùng phong phú. Nhờ vậy, ở những địa bàn này đã dần dần hình thành các trung tâm quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước.

Các triều đại phong kiến Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc khai thác tài nguyên biển và bảo vệ an ninh quốc gia trên biển. Từ thời Lý, Trần đã nhận thấy vai trò của biển, đảo trong phát triển kinh tế quốc gia Đại Việt. Năm 1149, nhà Lý cho xây dựng trang Vân Đồn (Quảng Ninh) làm bến cảng để thuyền buôn nước ngoài vào trao đổi hàng hóa, ngoài ra còn có cảng Lạch Trường (Thanh Hóa), Càn Hải (Nghệ An), Hội Thống (Hà Tĩnh), Thị Nại (Bình Định) đều là những vùng cảng quan trọng. Thời kỳ các chúa Nguyễn với cái nhìn cởi mở về biển, đã thực thi những chính sách khuyến thương mạnh mẽ, hướng ra biển, tích cực mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại Đàng Trong phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa tạo điều kiện cho sự hình thành và hưng khởi của các đô thị như: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An - thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong, Thanh Hà... Đồng thời, các chúa Nguyễn không chỉ xác lập chủ quyền lãnh hải mà còn thực thi chủ quyền với việc tổ chức khai thác biển đảo đặc biệt là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Biển có ý nghĩa to lớn để nước ta phát triển, mở cửa giao lưu với quốc tế và ngày càng có vai trò lớn trong tương lai. Dọc bờ biển có một số trung tâm đô thị lớn, có trên l00 địa điểm có thể xây dựng cảng, trong đó, một số nơi có khả năng xây dựng cảng quy mô tương đối lớn (kể cả cấp trung chuyển quốc tế); có nhiều đảo có giá trị kinh tế cao; có nhiều bãi biển lớn và nhỏ, cảnh quan đẹp; trong đó có những bãi biển đủ tiêu chuẩn quốc tế để phát triển các loại hình du lịch biển. Ngoài ra, ven bờ biển có nhiều khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển công nghiệp như than, sắt, titan, cát thuỷ tinh, các loại vật liệu xây dựng khác và khoảng 5 - 6 vạn ha ruộng muối biển. Vùng ven biển Việt Nam có dân cư tập trung khá đông đúc, với khoảng hơn 25 triệu người, bằng gần 31% dân số cả nước và khoảng hơn 13 triệu lao động (năm 2005). Dự báo đến năm 2020, dân số vùng ven biển khoảng trên 30 triệu người, trong đó, lao động khoảng gần l9 triệu người.

Như vậy, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia Việt Nam trên biển là một chủ trương lớn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tư duy mới trong nhìn nhận, đánh giá về vị trí, vai trò to lớn của vùng biển đảo đối với sự phát triển của đất nước. Đó là tiền đề quan trọng để Việt Nam có thể hướng tới phát triển thành một quốc gia mạnh về biển.
2.2. Cơ sở thực tiễn

2.2.1 Đặc điểm tình hình nhà trường
Trường PTDTNT THPT Điện Biên Đông nằm trên địa bàn của thị trấn Điện Biên Đông huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên. Đây là một huyện vùng cao thuộc vùng 135 theo quy định của Chính phủ. Trường được thành lập ngày 01/01/1997 theo Quyết định số 878/QĐ-UB-TC của UBND tỉnh Lai Châu, có tên gọi ban đầu là trường Thiếu niên Dân tộc Điện Biên Đông trực thuộc phòng Giáo dục Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Điện Biên Đông. Đến năm học 2009-2010, thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 21/5/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án mở rộng quy mô và nâng cấp hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, trường chuyển về dưới sự quản lý của Sở GD&ĐT Điện Biên với tên gọi là trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên Đông. Là một trường chuyên biệt với mục tiêu giáo dục và đào tạo con em các dân tộc thiểu số, con em các dân tộc định cư lâu dài trong huyện, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho địa phương. Năm học 2016-2017, nhà trường có 10 lớp học với 298 học sinh, 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Hoạt động giáo dục của nhà trường được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả tốt. Chính vì vậy trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường và các đoàn thể luôn đạt được những danh hiệu xuất sắc: chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; trường tiên tiến cấp tỉnh; công đoàn vững mạnh xuất sắc; đoàn thanh niên luôn được huyện đoàn, tỉnh đoàn khen ngợi. 
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của các tổ chức trong nhà trường, trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông quyết tâm phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đổi mới quản lý và phương pháp dạy học, tiếp tục cải thiện môi trường giáo dục. Bên cạnh đó, tranh thủ mọi nguồn lực, đổi mới chính sách cơ chế tài chính, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào của ngành; duy trì trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tiếp theo. Với đội ngũ tận tụy, tâm huyết, đoàn kết, trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông sẽ vững bước đi lên cùng công cuộc hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trong huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên.
2.2.1.1. Thuận lợi
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn coi các em học sinh như con em trong gia đình. Không chỉ giảng dạy trên lớp, từ bữa ăn, giấc ngủ, nếp sinh hoạt của các em cũng được các thầy giáo, cô giáo chăm lo chu đáo. Việc quan tâm, chăm sóc vừa để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, tư vấn, giúp các em lựa chọn những môn học, ngành học phù hợp với mình, vừa chia sẻ với các em những niềm vui, nỗi buồn trong sinh hoạt và học tập. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, tích cực trong việc xây dựng và phát triển nhà trường và tiếp cận các phương pháp dạy học mới.

Các em học sinh chăm ngoan, có ý thức kỷ luật tốt, biết vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Học sinh học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú nên thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động tập thể. 
2.2.1.2. Khó khăn
Về kinh tế-xã hội: Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông đóng trên địa bàn thị trấn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên, là một trong 64 huyện nghèo của cả nước. Huyện có địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, vực sâu, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt có những bản chưa có điện lưới quốc gia, cách xa trung tâm huyện cả trăm km. Đây là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người như: Hmông, Thái, Khơ mú, Lào, Xinh mun... Trình độ dân trí, đời sống của nhân dân trên địa bàn nhìn chung ở mức thấp và không đồng đều, sự giao lưu học hỏi văn hóa giữa các vùng miền còn hạn chế, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử bằng lá ngón, tập quán đốt rừng làm nương rẫy vẫn còn tồn tại... Tất cả những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.
 


Về kĩ năng: Nhiệm vụ giáo dục ở mỗi nhà trường không ngoài mục đích phát triển con người toàn diện cả về nhân-trí-thể-mỹ, vì vậy khi học tập tại trường, học sinh cần được trang bị những kĩ năng: kỹ năng giao tiếp xã hội, kĩ năng hoạt động, học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ năng làm việc đồng đội, kĩ năng tổ chức công việc và quản lí thời gian,... Các em chưa quen thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập. Khả năng tập trung, chấp hành những qui định chung và làm theo sự chỉ dẫn của thầy cô còn nhiều hạn chế. Thực tế này đặt ra vấn đề cần hình thành những kĩ năng thiết yếu cho học sinh để các em bắt nhịp tốt với môi trường học tập và sinh hoạt chung.
Về tâm lí: Do điều kiện địa lí, xã hội, môi trường giao tiếp hạn hẹp nên các em học sinh chưa phát huy được vai trò chủ động trong học tập cũng như trong việc tổ chức các hoạt động tập thể. Với tâm lý nhút nhát, e dè, hạn chế trong giao tiếp là cản trở lớn đối với các hoạt động nhóm của các em khi học tập tại trường. 

2.2.2. Thực trạng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa Lịch sử với chủ đề biển đảo ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Đối tượng khảo sát bao gồm: giáo viên dạy Lịch sử, học sinh của Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông, THPT Trần Can huyện Điện Biên Đông.

Để khảo sát thực trạng chúng tôi thiết kế 2 mẫu phiếu hỏi trình bày ở phụ lục. 

-  Mẫu 1: Dành cho giáo viên dạy môn Lịch sử gồm 7 câu hỏi;
-  Mẫu 2: Dành cho học sinh gồm 6 câu hỏi.
Về nội dung điều tra tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

Đối với giáo viên: nội dung điều tra khảo sát tập trung vào các vấn đề như: nhận thức của giáo viên về môn học có nhiều ưu thế trong việc giáo dục kiến thức biển đảo; sự cần thiết phải giáo dục cho học sinh ý thức về chủ quyền biển đảo; cách thức và phương pháp giáo dục kiến thức biển đảo cho học sinh; nhận thức, đánh giá của giáo viên về vai trò của hoạt động ngoại khóa; đánh giá của giáo viên về thực trạng tổ chức các hoạt động ngoại khóa Lịch sử ở một số trường phổ thông; những khó khăn mà giáo viên gặp phải khi tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Đối với học sinh: nội dung điều tra khảo sát tập trung vào các vấn đề như: sự cần thiết phải tìm hiểu các kiến thức về chủ quyền biển đảo; hình thức giáo dục về biển đảo mà học sinh muốn được học; nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa; các hình thức hoạt động ngoại khóa mà học sinh đã được tham gia, khi tham gia hoạt động ngoại khóa học sinh gặp những khó khăn gì.

2.2.3. Kết quả khảo sát thu được 
2.2.3.1. Đối với giáo viên

Thứ nhất, khi được hỏi về bộ môn có nhiều ưu thế trong việc giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho học sinh trong nhà trường chúng tôi thu được kết quả như sau:

	TT
	Môn học
	Tỷ lệ

	1
	Ngữ văn
	5%

	2
	Địa Lí
	30%

	3
	Lịch sử
	55%

	4
	Giáo dục quốc phòng
	10%


Từ bảng trên ta thấy, 55% giáo viên cho rằng môn Lịch sử có ưu thế trong việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo cho học sinh; 30% ý kiến cho rằng môn Địa lý, cũng có ưu thế này, 10% cho rằng ưu thế đó thuộc về môn giáo dục quốc phòng, chỉ có 5% cho rằng đó là môn Ngữ văn. Như vậy môn Lịch sử là môn học có ưu thế nhất trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh. 
Thứ hai, khi được hỏi về sự cần thiết phải giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học Lịch sử chúng tôi thu được kết quả như sau:

	TT
	Mức độ
	Tỷ lệ

	1
	Rất cần thiết
	45%

	2
	Cần thiết
	28%

	3
	Ít cần thiết
	20%

	4
	Không cần thiết
	7%


Từ bảng trên ta thấy 45% giáo viên được hỏi đều cho rằng giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh trong dạy học Lịch sử là rất cần thiết, 28% cho rằng cần thiếtvà 20% ý kiến ít cần thiết, 7% cho rằng không cần thiết. Qua đó có thể thấy phần lớn giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho học sinh. Từ đó định hướng cho học sinh hành động và trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.

Thứ ba, khi được hỏi về tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa đối với quá trình học tập của học sinh THPT chúng tôi thu được kết quả như sau:

	TT
	Mức độ
	Tỷ lệ

	1
	Rất quan trọng
	20%

	2
	Quan trọng
	45%

	3
	Ít quan trọng
	20%

	4
	Không quan trọng
	15%


Từ số liệu trên cho thấy: đa số giáo viên đều cho rằng hoạt động ngoại khóa quan trọng đối với quá trình học tập của học sinh (65%), tuy nhiên vẫn còn 35% giáo viên cho rằng  hoạt động ngoại khóa ít quan trọng. Như vậy đa số giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp học sinh phát huy năng lực sở trường của học sinh mà còn có tác dụng bổ trợ, nâng cao những kiến thức đã học cho học sinh, có mối quan hệ gắn bó khăng khít với hoạt động chính khóa.

Thứ tư, khi được hỏi thầy/cô có thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử với chủ đề biển đảo cho học sinh không thì chúng tôi đã thu được kết quả như sau:

	TT
	Mức độ
	Tỷ lệ

	1
	Thường xuyên
	5%

	2
	Thi thoảng
	25%

	3
	Hiếm khi
	60%

	4
	Chưa bao giờ
	10%


Từ số liệu trên cho thấy số giáo viên thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử cho học sinh chỉ chiếm 5%, thi thoảng là 25%, trong khi đó có tới 60% giáo viên hiếm khi tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh (rất ít khi tổ chức), thậm chí một số giáo viên (10%) còn chưa tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh bao giờ. 
Thứ năm, về thực trạng việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong nhà trường phổ thông hiện nay, kết quả khảo sát thu được như sau:
	TT
	Nội dung
	Tỷ lệ

	1
	Bài học trên lớp
	5%

	2
	Tổ chức các hoạt động ngoại khóa
	10%

	3
	Tổ chức cho HS tự tìm hiểu
	70%

	4
	Tích hợp với các môn học khác
	20%


Từ số liệu trên cho thấy: 20% giáo viên đã từng tích hợp với môn Địa lí, môn Giáo dục quốc phòng, môn Giáo dục công; 10% giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biển đảo thông qua các hoạt động ngoại khóa; 70% tổ chức cho học sinh tự tìm hiểu. Điều đó chứng tỏ trong quá trình dạy học Lịch sử giáo viên còn rất hạn chế trọng việc đề cập đến kiến thức chủ quyền biển đảo cho học sinh do đó học sinh chưa ý thức được hết trách nhiệm của mình với Tổ quốc nhất là khi Tổ quốc bị xâm lăng.


2.2.3.2. Đối với học sinh

Thứ nhất, khi được hỏi kiến thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc có cần thiết phải đưa vào trong chương trình dạy và học cho học sinh không, chúng tôi đã thu được kết quả như sau:
	TT
	Mức độ
	Tỷ lệ

	1
	Rất cần thiết
	15%

	2
	Cần thiết
	50%

	3
	Ít cần thiết
	20%

	4
	Không cần thiết
	15%


Qua số liệu trên cho thấy: 65% số học sinh được hỏi cho rằng việc giáo dục kiến thức biển, đảo cho học sinh là cần thiết và rất cần thiết; 35% cho rằng ít cần thiết và không cần thiết. Điều đó chứng tỏ học sinh có nhu cầu tìm hiều về kiến thức biển, đảo; có nhu cầu được hiểu biết, giáo dục về chủ quyền biển đảo để từ đó học sinh yêu quê hương đất nước hơn, ý thức được vai trò to lớn của biển đảo và có ý thức bảo vệ Tổ quốc khi tổ quốc bị xâm phạm.

Thứ hai, khi được hỏi bạn thường tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biển đảo thông qua hình thức nào, chúng tôi thu được kết quả như sau:

	TT
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Sách, báo, tivi, internet...
	55%

	2
	Bài học trên lớp 
	15%

	3
	Hoạt động ngoại khóa
	5%

	4
	Các hình thức khác
	25%


Qua số liệu trên cho thấy tại một số trường THPT trên địa bàn huyện kiến thức về chủ quyền biển, đảo chưa được coi trọng, giáo viên còn hạn chế trong việc cung cấp kiến thức chủ quyền biển đảo cho học sinh, học sinh chủ yếu phải tự tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biển đảo do đó học sinh chưa ý thức được hết trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. 
Thứ ba, khi được hỏi bạn thích học Lịch sử thông qua hình thức nào chúng tôi thu được kết quả như sau:
	TT
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Đọc - chép 
	20%

	2
	Thông qua các hoạt động ngoại khóa
	40%

	3
	Sử dụng công nghệ thông tin
	35%

	4
	Các hình thức khác
	5%


Qua số liệu trên cho thấy học sinh đã không còn mặn mà với lối dạy học truyền thống đọc - chép của giáo viên mặc dù chúng ta không thể phủ nhận hiệu quả của phương pháp này; ngày nay do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhu cầu tìm hiểu học hỏi của học sinh ngày càng lớn nên học sinh thích tìm hiểu, khám phá kiến thức thông qua các hình thức, phương pháp mới mẻ như hoạt động ngoại khóa, ứng dụng công nghệ thông tin... đây là những phương pháp có thể gây được hứng thú đồng thời phát huy được tính tích cực của học sinh.

Thứ tư, khi được hỏi về tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa Lịch sử đối với quá trình học tập của học sinh THPT chúng tôi thu được kết quả như sau:

	TT
	Mức độ
	Tỷ lệ

	1
	Rất quan trọng 
	25%

	2
	Quan trọng
	45%

	3
	Ít quan trọng
	25%

	4
	Không quan trọng
	5%


Từ bảng trên cho thấy: đại đa số học sinh đều cho rằng hoạt động ngoại khóa quan trọng đối với quá trình học tập của học sinh (70%), giúp học sinh hiểu rõ hơn những kiến thức mà trên lớp học sinh chưa có điều kiện tìm hiểu rõ, 30% học sinh cho rằng hoạt động ngoại khóa ít quan trọng nhất là hoạt động ngoại khóa Lịch sử. Từ sự nhận thức này ta thấy học sinh rất cần các hoạt động ngoại khóa để phát huy năng lực, sở trường của mình đặc biệt có thể giúp giảm stress sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi.


2.2.4. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết

Thứ nhất, chương trình sách giáo khoa hiện nay còn nặng và ít đề cập, thậm chí không đề cập đến vấn đề chủ quyển biển đảo. Nên việc sử dụng tài liệu về chủ quyền biển đảo trong việc giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh sẽ làm cho nhiều giáo viên lúng túng, không biết lắp ghép tài liệu sao cho phù hợp và khi gặp khó khăn đó rất nhiều giáo viên không liên hệ triệt để việc giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh. Chính vì vậy việc giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc ta hiện nay là hết sức cấp thiết. Theo ý kiến của GS. Đỗ Thanh Bình “nhiệm vụ của giáo dục là đưa vấn đề biển đảo trở thành một nội dung trong sách giáo khoa, giáo trình, hình thành những chuyên đề về nôi dung biển đảo trong giáo dục, trong đào tạo thế hệ trẻ..,”. Hay theo như GS Phan Huy Lê đã có văn bản kiến nghị với Ban Tuyên giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo “phải nhanh chóng đưa nội dung về chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  vào giảng dạy HS. Nếu lớp trẻ lớn lên không hiểu biết hoặc hiểu lơ mơ về vấn đề này thì rất nguy hiển...”. Vì vậy, dẫn đến thực trạng học sinh có những hiểu biết hạn chế về vùng biển đảo của Việt Nam, đây là mối lo ngại cho thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay.

Thứ hai, Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay các thầy cô giáo thường hoạt động nhiều, chủ yếu sử dụng những phương pháp truyền thống không phát huy được hoạt động của học sinh dẫn tới tiết học nhàm chán, hiệu quả không cao và đặc biệt là học sinh không hứng thú với bộ môn. Do vậy, việc tạo hứng thú học tập của học sinh là chìa khóa vàng để các em có thể vượt qua được tính áp đặt của cách học truyền thống, hướng đến cách học tích cực phương pháp tối ưu nhất đối với các nhà giáo dục là tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Chương III. MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM  

3.1. Tổ chức báo cáo chuyên đề về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Ở độ tuổi trung học phổ thông, học sinh đã có được những kiến thức và kĩ năng để báo cáo những chuyên đề ngắn, có kinh nghiệm làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Do đó việc tổ chức báo cáo chuyên đề đối với học sinh dễ thực hiện hơn và mạng lại hiệu quả về mặt giáo dưỡng, kỹ năng và giáo dục cao. Hoạt động này giúp học sinh nhận thức sâu sắc về vấn đề nghiên cứu đồng thời giúp học sinh tự tin hơn trong học tập và trong giao tiếp. Hoạt động báo cáo chuyên đề đòi hỏi học sinh phải tìm hiểu, nghiên cứu, tự làm việc theo cá nhân hoặc theo nhóm nên việc đó rất có ý nghĩa đối với học sinh, kích thích tính tự giác, độc lập làm việc. Bên cạnh đó còn rèn cho học sinh một số kỹ năng viết, sắp xếp một vấn đề và kĩ năng trình bày một bản báo cáo làm cho quá trình nhận thức về các vấn đề biển, đảo được sâu sắc hơn. Để có được những báo cáo mang tính khoa học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh cụ thể như sau:


3.1.1. Xác định chuyên đề báo cáo

Chuyên đề báo cáo gắn liền với mục tiêu, nội dung của các bài học nội khóa nhằm hướng tới giáo dục cho học sinh ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc như:
	Nhóm
	Chuyên đề
	Sản phẩm
	Phương tiện

	1
	Tìm hiểu: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Tổ quốc một cách hòa bình và liên tục qua các triều đại phong kiến Việt Nam
	Báo cáo
	CNTT

(trình bày

Powerpoint)

	2
	Tìm hiểu: Vai trò của biển, đảo trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.
	Báo cáo
	CNTT

(trình bày

Powerpoint)

	3
	Tìm hiểu: Những giá trị, tiềm năng kinh tế - xã hội của biển đảo đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
	Báo cáo
	CNTT

(trình bày

Powerpoint)

	4
	Tìm hiểu: Ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ để góp phần xây dựng và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.
	Báo cáo
	CNTT

(trình bày

Powerpoint)



3.1.2. Người chủ trì hoạt động ngoại khóa lập kế hoạch và phân công cụ thể cho từng lớp của các khối
- Bước 1: chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký. Yêu cầu các thành viên trong nhóm cần hợp tác, chia sẻ, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian, để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Bước 2: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm. Yêu cầu các nhóm bám sát vào mục tiêu của chuyên đề để lựa chọn tài liệu, tìm kiếm tài liệu từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, báo chí, Internet, thực tế.... 


3.1.3. Người chủ trì hoạt động ngoại khóa hướng dẫn học sinh kĩ năng xử lí thông tin: Sưu tầm tư liệu, phân tích tư liệu, tổng hợp tư liệu, khái quát hóa nội dung

3.1.4. Người chủ trì hoạt động ngoại khóa hướng dẫn kĩ năng trình bày báo cáo
- Để trình bày báo cáo một cách khoa học, học sinh cần biết xây dựng được đề cương (dàn ý) báo cáo.

- Trình bày báo cáo cần chú ý: ngắn gọn, súc tích kết hợp với công nghệ thông tin để minh họa (tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, phim ảnh...) cho bài báo cáo sinh động, hấp dẫn, hiệu quả; giọng nói thuyết trình phải mạch lạc, rõ ràng, có lập luận giải thích.

3.1.5. Đánh giá kết quả báo cáo

- Trước khi các nhóm báo cáo, người chủ trì hoạt động ngoại khóa đề cử ban giám khảo và thư ký tổng hợp điểm.

- Người chủ trì hoạt động ngoại khóa nhận xét nêu tóm lược những điểm chính mà học sinh trình bày. Có thể mở rộng vấn đề hoặc nêu những khía cạnh tiếp tục phát triển của bài báo cáo để học sinh nghiên cứu hoặc trao đổi tiếp. Cuối cùng giáo viên đánh giá buổi báo cáo chuyên đề và rút kinh nghiệm cho những buổi báo cáo lần sau.


3.2. Tổ chức cuộc thi Lịch sử với chủ đề “Thế hệ trẻ với chủ quyền biển đảo Việt Nam”

Đây là một hoạt động ngoại khóa có tính chất tổng hợp, thu hút tất cả học sinh toàn trường tham gia và sự phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có liên quan. Muốn tổ chức hoạt động cuộc thi Lịch sử có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị công phu.


3.2.1. Xác định chủ đề:  “Thế hệ trẻ với chủ quyền biển đảo Việt Nam”

3.2.2. Xây dựng kế hoạch cuộc thi
- Thời gian chuẩn bị (phát động trước 1 tháng); thời gian, địa điểm tiến hành; thành phần tham gia (học sinh khối 10,11,12, chia làm 3 đội); khách mời.

- Mục tiêu cuộc thi Lịch sử phải đạt:

Về kiến thức: Biết được một số vấn đề cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đặc điểm về vị trí, giới hạn tự nhiên, vai trò chiến lược và tiềm năng kinh tế của biển Đông; những căn cứ khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta; tên và vị trí của một số quần đảo và đảo trên vùng biển Tổ quốc.

Về kỹ năng: Xác định được trên bản đồ vị trí, giới hạn của Biển Đông, vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc đến Nam; Rèn các kĩ năng làm việc nhóm, tìm kiếm, phân tích và xử lí thông tin trong tài liệu, báo chí, Internet, ngoài thực tế để bổ sung và làm giàu tri thức về biển - đảo; Bồi dưỡng kĩ năng thuyết trình, khả năng tuyên truyền... 

Về thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu đối với quê hương đất nước; Yêu quí và trân trọng những thành quả của cha ông ta trong quá trình mở mang bờ cõi và xác lập chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, chủ quyền lãnh hải. Từ đó hình thành ở học sinh ý thức trách nhiệm đối biển, đảo trong công cuộc xây dựng kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc hiện nay.

- Công tác chuẩn bị: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi bộ phận: phụ trách nhóm chơi, phụ trách văn nghệ, phụ trách nội dung thi, phụ trách kĩ thuật vi tính, phụ trách cơ sở vật chất (âm thanh, loa máy, máy chiếu, đồng hồ tính giờ, bộ thẻ chữ cái, người dẫn chương trình, ban giám khảo + thư ký...)

* Cấu tạo nội dung thi: gồm 4 phần:

- Phần 1: Thi tìm hiểu về biển đảo dưới hình thức “Ai nhanh hơn”. Phần này gồm 20 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Bộ câu hỏi phải đảm bảo những kiến thức theo mục đích yêu cầu được đề ra. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và các phương án lựa chọn; sau 5 giây học sinh lựa chọn các phương án trả lời. Với phần thi này rèn cho học sinh kĩ năng ghi nhớ kiến thức, phản xạ nhanh...

- Phần 2: Mỗi đội chơi nhận một bảng ghi hoặc tờ giấy A0 để điền tên các tỉnh/thành có các huyện đảo. Ví dụ:
	TT
	Huyện đảo
	Tỉnh/ thành phố

	1
	Vân Đồn
	

	2
	Cô Tô
	

	3
	Kiên Hải
	

	4
	Cát Hải
	

	5
	Bạch Long Vĩ
	

	6
	Cồn Cỏ
	

	7
	Hoàng Sa
	

	8
	Lí Sơn
	

	9
	Trường Sa
	

	10
	Phú Qúy
	

	11
	Côn Đảo
	

	12
	Phú Quốc
	


Mỗi đội chơi sẽ có đề khác nhau. Sau 5 phút các đội sẽ đưa ra đáp án của mình.

- Phần 3: Hát múa theo chủ đề “Biển đảo quê hương”. Phần thi này thể hiện năng khiếu của các nhóm chơi, đồng thời đảm bảo tính nghệ thuật, làm cho không khí buổi dạ hội lịch sử trở nên hấp dẫn hơn, sinh động hơn. Qua các bài hát, múa về biển góp phần khơi gợi lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước của học sinh.

- Phần 4: Thi hùng biện theo chủ đề, là phần thi đòi hỏi sự tổng hợp về kiến thức, kĩ năng của học sinh. Học sinh phải có sự am hiểu sâu sắc những kiến thức về chủ đề mình hùng biện, kĩ năng tổng hợp tài liệu, phân tích tài liệu và khả năng làm việc nhóm. Đặc biệt khi học sinh hùng biện trước đám đông tư duy của học sinh được thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ khúc triết, trong sáng, truyền cảm đồng thời kết hợp với đồ dùng trực quan minh họa bằng phần mềm Powerpoint sẽ có tác dụng truyền tải nội dung hùng biện rất hiệu quả. Những nội dung được thế hiện trong bài hùng biện cụ thể như:

 + Nội dung 1: Bạn hãy chứng minh vai trò của biển, đảo đối với Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

+ Nội dung 2: Những căn cứ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

+ Nội dung 3: Với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu cho du khách về tài nguyên thiên nhiên của biển, đảo Việt Nam. Theo bạn có những biện pháp nào vừa khai thác tài nguyên biển một cách hợp lí vừa góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

+ Nội dung 4: Theo Chiến lược biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 “đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển”. Theo bạn mỗi công dân Việt Nam có thể làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc.


3.2.4. Đánh giá, tổng kết, trao giải
- Ban tổ chức tổng hợp điểm và sắp xếp giải thưởng


- Người chủ trò trình bày bản tổng kết những nội dung cơ bản về chủ đề của buổi ngoại khóa.

- Trao giải thưởng.


3.3. Thành lập câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 
Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” cũng là một hình thức ngoại khóa nhằm khuyến khích học sinh học tập, tìm hiểu, mở rộng kiến thức về biển - đảo và thực hiện các hoạt động thông tin biển - đảo. Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” có thể thu hút sự tham gia của học sinh toàn trường hoặc mỗi khối lớp thành lập một câu lạc bộ. Câu lạc bộ có thể hoạt động theo các chủ đề nhất định và được đặt tên theo nội dung hoạt động, ví dụ: “Câu lạc bộ tài nguyên”, “Câu lạc bộ chủ quyền biển đảo”, “Câu lạc bộ du lịch biển đảo”… 

Mỗi câu lạc bộ như vậy cần có một giáo viên cố vấn có kiến thức, hiểu biết nhất định về biển đảo; có kỹ năng về tổ chức hoạt động tập thể, nhiệt tình, sáng tạo, có sự gắn bó với học sinh. 


3.4. Tổ chức chiến dịch về biển - đảo

Chiến dịch về biển - đảo là hoạt động thu hút được nhiều người tham gia, diễn ra trong một không gian tương đối rộng và có thời gian kéo dài nhất định, có tính cao trào và tạo những sản phẩm thiết thực đối với nhiều người. Hoạt động này tạo thói quen và tập dượt cho học sinh đặt mình vào vị trí người năng động, tự chủ, luôn quan tâm đến những vấn đề thực tiễn gần gũi trong môi trường sống xung quanh. Đồng thời rèn luyện để học sinh nhìn nhận những vấn đề thực tiễn xung quanh một cách khoa học và tìm cách giải quyết nó bằng các giải pháp thích hợp, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các nhà trường, địa phương và học sinh, nên coi trọng các chiến dịch đơn giản và có khả năng thực hiện. Chiến dịch biển đảo có thể tiến hành theo hai cách ở trong trường hoặc bên ngoài trường. Hoạt động ngoài trường ví dụ như trồng rừng ngập mặn ven biển, nhặt rác thải ở bãi biển… tuy nhiên huyện Điện Biên Đông là một huyện nghèo miền núi cách xa biển nên tổ chức các chiến dịch nêu trên không thể thực hiện được. Nên cách thực hiện hiệu quả nhất là tổ chức các hoạt động trong trường như: tuyên truyền về biển đảo, trang trí phòng học, làm các tờ rơi, vẽ tranh ảnh, tạo băng rôn, áp phích…


3.5. Tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng, nhà truyền thống, nhà lưu niệm

Nhà bảo tàng, nhà truyền thống, nhà lưu niệm là những nơi bảo tồn, lưu giữ những tài liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình đấu tranh dựng nước của nhân dân địa phương đó qua các thời kỳ Lịch sử. Những hiện vật là những tài liệu gốc hay đồ chế phục trong bảo tàng có tác dụng tích cực trong việc bồi dưỡng nhận thức, quan điểm duy vật lịch sử, giáo dục ý thức, tư tưởng, phát triển óc quan sát và quan điểm thẩm mỹ cho học sinh. Tổ chức giờ học tại nhà bảo tàng, nhà truyền thống, nhà lưu niệm phải được tiến hành tại các địa phương có nhà bảo tàng, nhà lưu niệm, nhà truyền thống lưu giữ những tài liệu hiện vật về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc như: các trường ở tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng,... những tỉnh ven biển có quản lý các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Phương pháp này rất thuận lợi đối với các tỉnh ven biển tuy nhiên lại khó khăn đối với tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Điện Biên Đông nói riêng. Vì muốn thực hiện được giáo viên, học sinh phải đi xa, kinh phí đi lại tốn kém. Tuy nhiên nếu thực hiện được phương pháp này sẽ có tác dụng rất lớn đối với bài học, vì học sinh được trực tiếp quan sát, học hỏi.


Thông qua các hoạt động ngoại khóa bổ ích, học sinh sẽ thấy yêu thích môn Lịch sử, từ đó học sinh sẽ hứng thú tìm hiểu về những kiến thức Lịch sử để tham gia hoạt động. Như vậy, kiến thức của bài nội khóa sẽ được khắc sâu hơn nâng cao hiệu quả chất lượng bộ môn. Nhưng quan trọng hơn cả, ngoài ý nghĩa về mặt kiến thức, kỹ năng, hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa giáo dục to lớn. Với những hoạt động ngoại khóa chủ đề biển, đảo Tổ quốc đã góp phần giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo thiêng liêng hôm nay và mai sau. Đặc biệt trong chiến lược phát triển chung của các quốc gia có biển đều đang muốn hướng ra biển, phát triển mạnh về biển và làm giàu từ biển thì trách nhiệm của những công dân trẻ Việt Nam càng to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tổ quốc nói chung, chủ quyền biển, đảo nói riêng.


3.6. Tổ chức triển lãm về biển đảo

Tổ chức triển lãm về biển đảo với những tư liệu, hiện vật học sinh thu thập theo chủ đề cụ thể. Ví dụ triển lãm về bảo vệ chủ quyền trên biển, về các loại tài nguyên của biển Việt Nam, về khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam, về các cảnh đẹp của biển Việt Nam, về các hoạt động khai thác tài nguyên trên biển ở các vùng biển khác nhau của Tổ quốc,... Các tư liệu có thể là tranh, ảnh học sinh thu thập được từ sách, báo, các nguồn khác nhau; các bài viết, các hình ảnh các em tự sáng tác ra. Chủ đề của triển lãm nên để ban tổ chức triển lãm lấy ý kiến của học sinh và tự quyết định. Nhà trường nên giao cho một khối lớp tổ chức triển lãm, gợi ý học sinh thành lập ban tổ chức với 4 - 5 học sinh có trách nhiệm, năng nổ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tuy nhiên vẫn rất cần có giáo viên hỗ trợ học sinh trong mọi hoạt động, song giáo viên không quyết định thay học sinh .

Trưởng ban tổ chức điều hành chung, quán xuyến việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, trao đổi để thống nhất chủ đề, nội dung chi tiết, thời gian triển khai (cụ thể tới từng công việc cần hoàn thành ở thời điểm nào); báo cáo với cán bộ phụ trách/giáo viên, lãnh đạo nhà trường; theo dõi, đôn đốc các thành viên và hỗ trợ khi cần thiết; tổng kết sau khi hoàn thành triển lãm.


3.7. Làm tập san (báo tường)
Cũng có thể sử dụng hình thức làm báo tường. Đó là một tập hợp các bài viết, tranh vẽ, thơ... do chính học sinh sáng tác, hoặc các bài báo, tư liệu do học sinh  sưu tầm về chủ đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển đảo. Các tác phẩm này được học sinh tự bố trí, sắp xếp và trang trí trên giấy khổ rộng. 

Hình thức này thường được tiến hành nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3,... Có thể lồng ghép nội dung giáo dục về tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển đảo vào chủ đề của các tờ báo tường nhân những ngày đặc biệt này. Bên cạnh các nội dung truyền thống, đây là dịp để học sinh phát huy khả năng viết, vẽ, sáng tạo và tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển đảo. Báo tường có thể được treo trong trường học hoặc tại những nơi công cộng trong cộng đồng. Cán bộ phụ trách, giáo viên cần hướng dẫn cụ thể học sinh về yêu cầu và quy trình làm một tờ báo tường hiệu quả. Đảm bảo học sinh xác định được thông điệp của báo tường trước khi xây dựng nội dung và hình thức. 

3.8. Kết quả thực nghiệm

Trong những năm qua, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh luôn được nhà trường chú trọng. Đặc biệt trong năm học 2016-2017 (năm áp dụng đề tài) nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa về chủ đề biển đảo cho học sinh như: Rung chuông vàng; Tổ chức nói chuyện về biển và hải đảo Việt Nam Thi sưu tầm tư liệu tranh ảnh và tham gia viết bài về biển đảo Tổ quốc; Thi văn nghệ hát về biển - đảo; Thi vẽ tranh với chủ đề biển - đảo, … nhằm tạo sân chơi sôi nổi và lôi cuốn đa số học sinh tham gia. Từ những bằng chứng về chủ quyền biển đảo đã được khẳng định, các em sẽ hình thành được các kĩ năng sống, kĩ năng nhận định một vấn đề từ đó nhận thấy được trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh gìn giữ hòa bình và bảo vệ chủ quyền đất nước cũng như sẽ có những hành động để chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo trước hình hình Trung Quốc chính thức tiến hành quân sự hóa (trái phép) ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Philippines ra lệnh cho quân đội chiếm đóng một số thực thể trên quần đảo Trường Sa Việt Nam... Hơn thế nữa là các em biết được trách nhiệm của mình, muốn bảo vệ biển đảo của đất nước trước hết phải biết, phải hiểu rõ về nó sau đó là thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu từng tấc đất, từng hòn đảo ngoài khơi xa.

Qua các hoạt động ngoại khóa Lịch sử các em học sinh còn được rèn luyện các kỹ năng cơ bản cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng tới mục tiêu có “Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn". 
 Niềm vui như được nhân lên gấp bội với người thực hiện đề tài qua lời tâm sự của em Giàng Thị Chứ lớp 9 : “Sau cuộc thi vẽ tranh về chủ đề biển đảo em thấy hiểu thêm kiến thức về chủ quyền biển đảo, qua đó giúp em có nhiều động lực hơn trong việc ra sức thi đua cố găng rèn luyện và học tập thật tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi và đó cũng là một chút công sức để thể hiện tình yêu dành cho biển đảo việt Nam”; Em Lò Thị Linh Hằng học sinh lớp 10A1 hồ hởi chia sẻ: “Sau những ngày học tập căng thẳng, được tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển đảo em cảm thấy rất thích thú điều này khác hẳn với các tiết học chính khóa trên lớp, qua buổi nói chuyện này em cảm thấy yêu môn lịch sử nhiều hơn và qua đó em cũng thấy trách nhiệm phần nào của mình đối với Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng đó là cần phải ra sức thi đua học tập thật tốt, rèn luyện thất thốt để góp phần nhỏ bé của mình vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu”. 
Trong thời gian thực hiện đề tài, chúng tôi đã chủ động thực hiện kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ song gặp không ít những khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Qua các hoạt động ngoại khóa Lịch sử, chúng tôi nhận thấy hầu hết học sinh đều hứng thú tham gia, không khí của buổi sinh hoạt trở nên sinh động. Qua đó góp phần rèn luyện cho học sinh  phát huy tối đa tư duy độc lập, sáng tạo của các em khi làm việc. Đây là cơ sở để sau này học sinh có phương pháp hoạt động thực tế, năng động hơn trong cuộc sống.
Một số hình ảnh tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử về chủ quyền biển đảo ở trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông, THPT Trần Can huyện Điện Biên Đông. 
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Hướng về biển đảo
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Truyền thông với chủ đề về biển và hải đảo Việt Nam 
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Em Quàng Thị Thúy - lớp 12C2 - 
Giải nhất Cuộc thi “Rung chuông vàng - lần thứ nhất”
	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]





Tiết mục văn nghệ với chủ đề hướng về biển đảo quê hương
Hội thi Giai điệu Tuổi hồng lần thứ V
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Cuộc thi vẽ tranh “Biển đảo của em”
Phần III

KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
Với kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh ở trường THPT là cơ sở để chúng tôi rút ra những kết luận cơ bản sau:

Một là: Giáo dục chủ quyền biển đảo thông qua dạy học Lịch sử nói chung và thông qua các hoạt động ngoại khóa Lịch sử nói riêng là hết sức quan trọng và cần thiết trong các nhà trường phổ thông nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức về biển đảo, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng, năng lực cần thiết để phát triển toàn diện.

Hai là: Hoạt động ngoại khóa nói chung và hoạt động ngoại khóa Lịch sử nói riêng là một hoạt động rất cần thiết và quan trọng trong giai đoạn cách mạng dạy học hiện nay. Đây là một hoạt động phức tạp đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là của đội ngũ giáo viên bộ môn Lịch sử.
Hoạt động ngoại khóa Lịch sử có mối quan hệ gắn bó khăng khít với hoạt động dạy học Lịch sử trên lớp, có tác dụng bổ trợ và cung cấp kiến thức cho học sinh đồng thời rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản, cần thiết.

Ba là: Thực trạng hoạt động ngoại khóa Lịch sử ở một số trường THPT Điện Biên Đông trong thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu; được sự ủng hộ của giáo viên và học sinh đã mang lại một số kết quả nhất định. Song nội dung, hình thức, chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa theo kịp yêu cầu đổi mới không ngừng của xã hội; chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của một thế hệ trẻ đầy đủ bản lĩnh trí tuệ, đạo đức, văn hóa, lối sống mới.
Bốn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp hoạt động ngoại khóa Lịch sử phù hợp để giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh THPT từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc, chúng tôi đề xuất 7 biện pháp chính như sau:

1. Tổ chức báo cáo chuyên đề về chủ quyền biển đảo Việt Nam.


2. Tổ chức cuộc thi Lịch sử với chủ đề “Thế hệ trẻ với chủ quyền biển đảo Việt Nam”.
3. Thành lập câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 
4. Tổ chức chiến dịch về biển - đảo.

5. Tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng, nhà truyền thống, nhà lưu niệm.


6. Tổ chức triển lãm về biển đảo.

7. Làm tập san (báo tường).
Các biện pháp nêu trên đảm bảo phù hợp với mục tiêu đào tạo, đạt tính thực tiễn, tính đồng bộ và tính khả thi, đồng thời giúp giáo viên Lịch sử tập trung giải quyết những hạn chế, khó khăn cơ bản trong quá trình tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử cho học sinh. Song vẫn không nguôi suy nghĩ về hướng phát triển của đề tài. Đề tài mới chỉ giới hạn trong phạm vi học sinh cấp THPT ở huyện Điện Biên Đông. Trong khi vấn đề trên cần phải mở rộng phạm vi ở các đối tượng khác trong cộng đồng như: các đoàn thể cơ sở, hiệp hội thanh thiếu niên... Ngoài ra, cần nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giáo dục chủ quyền biển đảo như: Chủ quyền vùng đất, vùng trời, biên giới quốc gia của lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn, đề tài: “Giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh THPT qua các hoạt động ngoại khóa Lịch sử” sẽ được triển khai và áp dụng rộng rãi trong các trường THPT, THCS, Trung tâm GDTX.
2. Khuyến nghị
Với kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn các hoạt đông ngoại khóa Lịch sử ở trường THPT hiện nay, chúng tôi có khuyến nghị như sau: 
Tích hợp dạy học môn Lịch sử với các môn khoa học xã hội khác (Ngữ văn, Địa lí, GDCD...)
Tổ chức các hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo giữa các trường trong huyện, tỉnh để học sinh có cơ hội phát huy năng lực, sở trường của mình.

Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy tích hợp nội dung về chủ quyền biển đảo vào chương trình giáo dục chính khóa. Vận dụng các kiến thức liên môn trong các giờ học để giải quyết các tình huống thực tế về chủ quyền biển đảo.

Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, phương thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho giáo viên, nhân viên .

Đa dạng hóa các phương pháp truyền thông, lồng ghép nội dung về chủ quyền biển đảo.


Tiếp tục khích lệ giáo viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.


Tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Cấp phát và hướng dẫn sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về chủ quyền biển đảo (tờ gấp, sách, băng hình…).
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
	NGƯỜI THỰC HIỆN

Vũ Trung Hoàn     


TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
Ban Tuyên giáo Trung ương - “100 câu hỏi - đáp về biển đảo giành cho tuổi trẻ Việt Nam” NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội - năm 2013.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “Tài liệu hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục về tài nghuyên và môi trường biển, đảo cho HS THPT” NXB Giáo dục Hà Nội - năm 2011.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “SGK Địa lí lớp 12” NXB Giáo dục - năm 2012.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “SGK Lịch sử lớp 10” NXB Giáo dục - năm 2012.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “SGK Lịch sử lớp 11” NXB Giáo dục - năm 2012.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “SGK Lịch sử lớp 12” NXB Giáo dục - năm 2012.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “SGK Giáo dục công dân lớp 12” NXB Giáo dục - năm 2012.
Bộ Giáo dục và Đào tạo - “Giáo dục Quốc phòng - An ninh” NXB Giáo dục Việt Nam - năm 2012.
Bộ giáo dục và Đào tạo - “Điều lệ trường THPT (2007), NXB Giáo dục - năm 2007.
Lê Văn Hồng  - “Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm”, NXB Giáo dục Hà Nội - năm 1995.

Luật giáo dục -  NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - năm 2005. 


Ngô Sĩ Liên  - “Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Hồng Bàng, Trung tâm ngôn ngữ Đông Tây tái bản lần 3 - năm 2012. 
Nguyễn Văn Bối  - “Vài suy nghĩ về di sản tài nguyên biển và tác động của con người trong quá trình lịch sử dân tộc” tạp chí nghiên cứu lịch sử, số 1, trang 81-83 - năm 1984.
Nguyễn Thị Côi - “Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả DHLS ở trường phổ thông” NXB Đại học Sư phạm Hà Nội - năm 2006.
Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai - “Giáo dục về biển - đảo Việt Nam” NXB Giáo dục Việt Nam - năm 2014.

Phan Ngọc Liên - “Từ điển thuật ngữ Lịch sử phổ thông” NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội - năm 2000.
Trần Nam Tiến - “Hoàng Sa Trường Sa hỏi và đáp” NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2011.
Trương Minh Dục - Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội - năm 2011. 
TÀI LIỆU INTERNET
http://xaydungdang.gov.vn
http://dangcongsan.vn
http://bieengioilanhtho.gov.vn
http://dantri.com.vn/
http://www.thanhnien.com.vn 
http://vietnamnet.vn
PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA

PHIẾU HỎI Ý KIẾN

(Dành cho giáo viên)


Họ và tên:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...........................................................................................
Khoanh tròn vào phương án mà thầy/cô cho là đúng:
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phương án trả lời

	1
	Quan niệm của thầy/cô về môn học có nhiều ưu thế trong việc giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh?
	1. Ngữ văn

	
	
	2. Địa Lí

	
	
	3. Lịch sử

	
	
	4. Giáo dục quốc phòng

	2
	Theo thầy/cô, việc giáo dục cho HS ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là?
	1. Rất cần thiết

	
	
	2. Cần thiết

	
	
	3. Ít cần thiết

	
	
	4. Không cần thiết

	3
	Thầy/cô đánh giá như thế nào về hoạt động ngoại khóa ở trường phổ thông?


	1. Rất quan trọng

	
	
	2. Quan trọng

	
	
	3. Ít quan trọng

	
	
	4. Không quan trọng

	4
	Thầy/cô có thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa Lịch sử với chủ đề biển đảo cho học sinh không?
	1. Thường xuyên

	
	
	2. Thi thoảng

	
	
	3. Hiếm khi

	
	
	4. Chưa bao giờ

	5
	Để giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho HS, Thầy/cô thường thực hiện thông qua?
	1. Bài học trên lớp

	
	
	2. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa

	
	
	3. Tổ chức cho HS tự tìm hiểu

	
	
	4. Tích hợp với các môn học khác

	6
	Theo thầy/cô hình thức ngoại khóa Lịch sử về chủ quyền biển đảo nào sau đây có hiệu quả nhất?


	1. Tọa đàm, Báo cáo chuyên đề 

	
	
	2. Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, hùng biện... với chủ đề biển đảo

	
	
	3. Thành lập các câu lạc bộ

	
	
	4. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về biển đảo

	
	
	5. Tham quan thực tế

	
	
	6. Tổ chức triển lãm

	
	
	7. Làm báo tường

	7


	Thầy/cô thường gặp khó khăn gì khi tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh?


	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xin cảm ơn quý thầy/cô đã giúp đỡ!
PHIẾU HỎI Ý KIẾN

(Dành cho học sinh)

Họ và tên:......................................................................Lớp:..................

Trường:....................................................................................................


Khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng:
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phương án trả lời

	1
	Theo em, kiến thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc có cần thiết phải đưa vào trong chương trình dạy và học không?
	1. Rất cần thiết

	
	
	2. Cần thiết

	
	
	3. Ít cần thiết

	
	
	4. Không cần thiết

	2
	Em thường tìm hiểu kiến thức về chủ quyền biển, đảo thông qua hình thức nào?
	1. Sách, báo, tivi, internet...

	
	
	2. Bài học trên lớp 

	
	
	3. Hoạt động ngoại khóa

	
	
	4. Các hình thức khác

	3
	Em thích học Lịch sử thông qua hình thức nào?


	1. Đọc - chép 

	
	
	2. Thông qua các HĐNK

	
	
	3. Sử dụng công nghệ thông tin

	
	
	4. Các hình thức khác

	4
	Em nhận thức như thế nào về vai trò của hoạt động ngoại khóa Lịch sử?

	1. Rất quan trọng 

	
	
	2. Quan trọng

	
	
	3. Ít quan trọng

	
	
	4. Không quan trọng

	5
	Trong các hình thức ngoại khóa dưới đây em đã tham gia những hình thức nào? Mức độ tham gia của em với các hình thức ngoại khóa Lịch sử đó?

	Nội dung hoạt động

ngoại khóa
	Tham gia
	Mức độ

	
	Có
	Không
	Thường xuyên
	Thi thoảng
	Không bao giờ

	1. Tọa đàm, Báo cáo chuyên đề 
	
	
	
	
	

	2. Tổ chức các cuộc thi với chủ đề biển đảo: thi hiểu biết về kiến thức, thi văn nghệ...
	
	
	
	
	

	3. Thành lập các câu lạc bộ
	
	
	
	
	

	4. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về biển đảo
	
	
	
	
	

	5. Tham quan thực tế
	
	
	
	
	

	6. Tổ chức triển lãm
	
	
	
	
	

	7. Làm báo tường
	
	
	
	
	

	6
	Em thường gặp khó khăn gì khi tham gia các hoạt động ngoại khóa?


	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Cảm ơn em đã giúp đỡ!
PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN NGOẠI KHÓA MỘT CHỦ ĐỀ CỤ THỂ

BIỂN ĐÔNG VÀ VÙNG BIỂN VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi tiến hành hoạt động ngoại khóa yêu cầu học sinh phải khái quát hóa được các nội dung sau:

* Về kiến thức

- Chỉ ra được một số đặc điểm về vị trí, giới hạn, tự nhiên, vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế của Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

- Trình bày được phạm vi và quy chế pháp lí của các vùng biển và thềm lục địa, đặc biệt là một số căn cứ khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta, khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

- Chỉ ra được vị trí địa lí và đặc điểm của một số đảo, quần đảo trên vùng biển Tổ quốc.

- Khái quát được một số vấn đề cơ bản của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và các quan điểm phát triển kinh tế biển đảo.

 * Về kĩ năng

- Mô tả, chỉ ra được vị trí, giới hạn của Biển Đông trên bản đồ thế giới.

- Dựa vào sơ đồ, nhận biết các vùng biển và trình bày những thông tin cơ bản về các vùng biển đó.

- Có kĩ năng thu thập, phân tích thông tin và làm việc theo nhóm.

* Về thái độ

- Trau dồi tình cảm với biển và hải đảo của Tổ quốc.

- Có thái độ và trách nhiệm đối với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

- Có ý thức xây dựng đất nước trở thành một quốc gia biển vững mạnh.

2. Hình thức tổ chức

* Hình thức 1: Tổ chức nói chuyện về biển và hải đảo Việt Nam

- Chuẩn bị:

Bản đồ thế giới, Sơ đồ đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam. Sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam. Một vài bản đồ cổ về biển đảo Việt Nam.

- Nội dung hoạt động:

Phương án này giúp cho người điều khiển hoạt động ngoại khóa đề cập  vào những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất, tuy nhiên lại có hạn chế là việc tiếp thu kiến thức của học sinh thụ động, kém sâu sắc. 

Khi trình bày, điều khiển hoạt động ngoại khóa nên tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

+ Về vai trò địa chiến lược và tiềm năng kinh tế của Biển Đông.

Tuyến đường giao thông biển qua Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp nhất trên thế giới, có tầm quan trọng chiến lược với các nền kinh tế ở châu Á. Biển Đông có nguồn dự trữ dầu mỏ rất lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các nguồn tài nguyên khoáng sản, hải sản khác trên khu vực Biển Đông cũng rất phong phú (dẫn chứng).

+ Về các vùng biển và thềm lục địa của Việt nam.
Các vùng biển và thềm lục địa của nước ta được xác định dựa trên căn cứ pháp lí là:

Ngày 12/5/1977, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam;
Ngày 10/12/1982, Công ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc chính thức được thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/11/1994;
Ngày 23/6/1994, Việt Nam phê chuẩn Công ước 1982 (Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển);
Dựa trên Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam năm 2012. Trong luật này quy định như sau: Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Cần giúp học sinh  nhớ được tên và trình tự các vùng biển nước ta (từ ven bờ ra khơi xa) và có thể nêu những thông tin cơ bản về các vùng biển và thềm lục địa (phạm vi, quy chế pháp lí).

+ Về các căn cứ khẳng định chủ quyền biển và đảo Việt Nam

Đất nước ta có đường bờ biển dài và vùng biển rộng lớn. Các hoạt động sản xuất và đời sống của người Việt gắn bó chặt chẽ với biển và hải đảo. Từ xa xưa, người Việt cổ đã có những hoạt động chinh phục và khai thác biển đảo. 

Trên các bản đồ cổ của nước ngoài, vùng biển phía đông nước ta đều được ghi với địa danh là biển Giao Chỉ (tức là biển của Việt Nam). Đặc biệt, nhiều tư liệu cổ trong và ngoài nước đều xác định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, được người Việt chinh phục và khai thác từ lâu đời.

+ Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Cần nhấn mạnh mục tiêu của chiến lược là đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về biển. Hiện nay, đang có sự tranh chấp của các nước trong khu vực về chủ quyền trên Biển Đông và về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Quan điểm của chúng ta là vừa quyết tâm đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Phương pháp tiến hành là thương lượng hòa bình, đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế.

* Hình thức 2: Tổ chức cho học sinh nghiên cứu tài liệu, thi tìm hiểu về Biển Đông và vùng biển, đảo Việt Nam
Với phương án này, học sinh tự tìm hiểu tài liệu đã có, sau đó làm bài dự thi thể hiện hiểu biết của mình nhằm mục đích khắc sâu một số nhận thức về Biển Đông và vùng biển Việt Nam. Hoạt động được tiến hành theo các bước:

- Bước 1: Photo tài liệu cho học sinh các lớp.

- Bước 2: Hướng dẫn cách nghiên cứu tài liệu. Người điều khiển hoạt động ngoại khóa gợi ý những nội dung cơ bản của tài liệu và một số nội dung mở rộng kiến thức về biển đảo tới đại diện các lớp, chuyển câu hỏi về các lớp.

- Bước 3: Đại diện các lớp hướng dẫn học sinh trong lớp nghiên cứu tài liệu và làm bài thi.

- Bước 4: Thu bài thi theo đơn vị lớp và tổ chức chấm thi.

- Bước 5: Tổng kết cuộc thi và trao giải.

Sau đây là một số câu hỏi và gợi ý trả lời:

Câu hỏi 1: Biển Đông có vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế quan trọng như thế nào?

Gợi ý trả lời

a) Giới thiệu chung

- Biển Đông là một biển lớn, đứng thứ ba trong các biển của thế giới.

- Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng và tiềm năng kinh tế to lớn không chỉ với các nước trong khu vực mà mang cả tầm vóc quốc tế.

b) Về vị trí địa chiến lược của Biển Đông

- Biển Đông nằm trên đường giao thông huyết mạch, nối các nền kinh tế  Thái Bình Dương với các nền kinh tế Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

- Tuyến đường hàng hải qua Biển Đông là tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp thứ hai thế giới tính theo tổng lượng hàng hóa thương mại chuyển qua hằng năm (dẫn chứng).

- Nhiều nước châu Á phụ thuộc rất lớn vào giao thông trên Biển Đông để phát triển nền kinh tế (dẫn chứng).

c) Về tiềm năng kinh tế của Biển Đông

- Biển Đông có tiềm năng rất lớn về dầu khí (dẫn chứng).

- Ngoài ra, Biển Đông còn có tiềm năng về hải sản, khoáng sản, du lịch...

Câu hỏi 2: Vẽ sơ đồ biểu hiện các vùng biển và thềm lục địa nước ta. Nêu phạm vi và một số quy chế pháp lí của các vùng biển và thềm lục địa.

Gợi ý trả lời

a) Giới thiệu chung

Vùng biển của quốc gia ven biển được quy định bởi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển được các nước kí kết vào năm 1982 (gọi là Công ước 1982). Nước ta phê chuẩn công ước 1982 vào năm 1994. Luật biển Việt Nam năm 2012. Theo đó, Việt Nam có 5 vùng biển là: nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

b) Vẽ sơ đồ

Yêu cầu sơ đồ thể hiện được 5 vùng biển, chú ý tới phạm vi, ranh giới của từng vùng biển. Hình vẽ cần tương đối chính xác và đảm bảo tính thẩm mĩ.

c) Phạm vi và quy chế pháp lí của các vùng biển và thềm lục địa

Nội thủy: là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam; Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền. 

Vùng nội thủy của Việt Nam rộng 12 hải lý (01 hải lý tương đương 1.852m). Đối với nội thủy Nhà nước không chỉ có chủ quyền đối với vùng nước mà còn có chủ quyền đối với cả vùng trời, vùng đáy biển, vùng đất dưới đáy biển.

Lãnh hải: là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam có chủ quyền tuyệt đối với vùng lãnh hải, tàu thuyền của nước ngoài được phép qua lại vùng lãnh hải, không gây hại đến Việt Nam và phải chịu sự giám sát của Việt Nam
Vùng tiếp giáp lãnh hải: là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

Nhà nước Việt Nam có quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với vùng tiếp giáp lãnh hải, thực hiện kiểm soát trong vùng tiếp giáp lãnh hải nhằm ngăn ngừa và trừng trị hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam.

Vùng đặc quyền kinh tế: là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

Trong vùng đặc quyền kinh tế, Nhà nước thực hiện: quyền chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, quản lý và bảo tồn tài nguyên thuộc vùng nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Quyền tài phán quốc gia về lắp đặt và sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển; nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển. Các nước khác được tự do hàng hải, hàng không; quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không làm phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam. Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Thềm lục địa: là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa.

Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này cách đường cơ sở chưa đủ 200 hải lý thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài đến 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc không quá 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2.500 mét. 

Chế độ pháp lý của thềm lục địa: Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa về thăm dò, khai thác tài nguyên. Nhà nước có quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển, cho phép và quy định việc khoan nhằm bất kỳ mục đích nào ở thềm lục địa. Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm của các nước khác phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết bị và công trình ở thềm lục địa của Việt Nam trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp đồng ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được phép của Chính phủ Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế có liên quan.

Câu hỏi 3: Nêu những căn cứ khẳng định chủ quyền biển và đảo Việt Nam, đặc biệt là những căn cứ về chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Gợi ý trả lời

a) Giới thiệu chung

Việt Nam là một quốc gia biển với đường bờ biển dài 3260 km, có 28 trong số 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp giáp với biển và có vùng biển rộng hơn 1 triệu km2. Từ bao đời nay, biển và hải đảo đã gắn bó chặt chẽ với các hoạt động sản xuất và đời sống của dân tộc ta.

b) Các căn cứ khẳng định chủ quyền biển đảo

- Từ xa xưa, người Việt cổ đã tới sinh sống và sản xuất trên các hải đảo ven bờ. Cư dân Lạc Việt còn vượt biển tới những vùng đất xa (dẫn chứng);
- Các triều đại phong kiến Việt Nam đều thấy rõ vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Kĩ thuật đóng tàu, xây dựng thuỷ quân, rèn luyện kĩ năng chiến đấu trên sông biển được chú trọng (dẫn chứng);
- Trên nhiều tấm bản đồ cổ của nước ta cũng như của nước ngoài đều thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam (dẫn chứng);
- Trong các sự kiện chinh phục biển cả, ông cha chúng ta đã khám phá và khai thác 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (dẫn chứng);
- Từ sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta cho đến nay, cũng có nhiều chứng cứ thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (dẫn chứng).

Câu hỏi 4: Hãy nêu những nét lớn về mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Theo em, mỗi công dân Việt Nam cần làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Gợi ý trả lời

a) Giới thiệu chung

Khai thác biển để phát triển kinh tế là hướng đi mang tính chiến lược và có vai trò ngày càng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Trên cơ sở đó, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thông qua nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

b) Mục tiêu của chiến lược

- Mục tiêu tổng quát: đến năm 2020 nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh biển...

+ Giải quyết tốt các vấn đề xã hội của người dân vùng biển, ven biển...

+ Xây dựng hạ tầng kinh tế biển... nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về biển.

c) Góp phần xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc

- Nâng cao nhận thức (dẫn chứng).
- Đóng góp cụ thể bằng các hình thức khác nhau (dẫn chứng).

* Hình thức 3: Thi thuyết trình về biển đảo Việt Nam

Phương án này yêu cầu học sinh phải tự tìm hiểu, nắm vững vấn đề và truyền đạt những hiểu biết của mình tới các đối tượng khác một cách hiệu quả và thuyết phục.

Việc tổ chức có thể thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Người điều khiển hoạt động ngoại khóa lựa chọn các đề tài sẽ tổ chức thuyết trình, sau đó chuyển danh sách đề tài và tài liệu tham khảo chính về các lớp học để học sinh tổ chức nghiên cứu. Khuyến khích học sinh sưu tầm, tham khảo thêm tài liệu khác để bài thuyết trình thêm phong phú và hấp dẫn.

- Bước 2: Các lớp tổ chức nghiên cứu tài liệu và cử đại diện học sinh tham gia dự thi (số học sinh trong lớp dự thi thuyết trình bằng số đề tài, mỗi học sinh tham gia thuyết trình một đề tài).

- Bước 3: Thành lập ban giám khảo cuộc thi; thành viên ban giám khảo bao gồm đại diện của một số tổ chức trong trường: hội đồng giáo viên, đoàn thanh niên, hội phụ huynh...

- Bước 4: Tiến hành cuộc thi và chấm thi.

- Bước 5: Tổng kết cuộc thi và trao giải.

Để cuộc thi đạt hiệu quả cao, cần chú ý: Các đề tài lựa chọn cần bám sát với mục tiêu của chủ đề, có tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ, có tính hấp dẫn, tương đối dễ trình bày... Giới thiệu một số đề tài có thể lựa chọn:

Tên đề tài 1: Biển Đông. Một số tồn tại trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và quan điểm của Nhà nước ta.

Gợi ý đề cương thuyết trình

- Khái quát về Biển Đông: Vị trí, giới hạn, diện tích; vai trò chiến lược và tiềm năng kinh tế.

- Một số tồn tại trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông: Các vùng biển chồng lấn; tham vọng về đường lưỡi bò của Trung Quốc; một số vi phạm của Trung Quốc trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

- Quan điểm của Nhà nước: Vừa quyết tâm đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Thương lượng hòa bình, đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tên đề tài 2: Các vùng biển và thềm lục địa; các căn cứ khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta.

Gợi ý đề cương thuyết trình

- Các vùng biển và thềm lục địa của nước ta: Đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam. Phạm vi và quy chế pháp lí của các vùng biển: nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Khi trình bày cần có các bản đồ, sơ đồ minh họa.

- Các căn cứ khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta: Trình bày qua các giai đoạn lịch sử và các dẫn chứng, tư liệu ở từng giai đoạn. Nêu các chứng cứ về chủ quyền biển và đảo (đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa).

Tên đề tài 3: Các đảo và quần đảo ở vùng biển nước ta. Mỗi công dân Việt Nam có thể làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc?

Gợi ý đề cương thuyết trình

- Các đảo và quần đảo ở vùng biển nước ta: Chỉ bản đồ Việt Nam và giới thiệu về một số đảo và quần đảo trên vùng biển nước ta.

- Tập trung giới thiệu về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội của quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa:
- Vai trò của đảo và quần đảo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh vùng biển nước ta.

- Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Ngoài tài liệu về Biển Đông và vùng biển Việt Nam, giáo viên có thể giới thiệu thêm các nguồn tư liệu tham khảo khác như sách, báo, địa chỉ website của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bộ Ngoại giao...

- Trong trường hợp có nhiều học sinh dự thi, cần có vòng sơ khảo để lựa chọn những thí sinh đạt kết quả cao vào vòng chung kết. Cũng cần giới hạn thời gian thuyết trình phù hợp.

- Nên có các tiết mục văn nghệ xen kẽ giữa các bài thuyết trình để tăng phần hấp dẫn, tránh căng thẳng.

- Sau khi thí sinh hoàn thành phần thuyết trình, Ban giám khảo có thể đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra thêm về nhận thức của thí sinh (bằng hình thức bắt thăm câu hỏi).

* Hình thức 4: Thi sưu tầm tư liệu tranh ảnh và tham gia viết bài về biển đảo Tổ quốc

Đây là phương án đòi hỏi sự chủ động cao của học sinh và tính giáo dục cũng rất cao. Hoạt động được tiến hành theo các bước:

- Bước 1: Người chủ trì phổ biến tới học sinh mục đích, yêu cầu của cuộc thi, nội dung và cách thức sưu tầm, viết bài. Các nội dung sưu tầm và viết bài rất phong phú, bao gồm:

+ Lịch sử bảo vệ và xây dựng biển đảo Việt Nam;

+ Tài nguyên thiên nhiên của biển và đảo Việt Nam;

+ Các câu chuyện về khai thác biển đảo và đời sống dân cư trên hải đảo;

+ Đời sống vật chất và tinh thần của các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa;

+ Tranh, ảnh đẹp về biển đảo nước ta;

+ Các bài thơ, bài hát hay về biển đảo nước ta;

+ Cảm nghĩ của cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc;

+ Những việc làm cụ thể để góp phần xây dựng, bảo vệ biển đảo.

Người chủ trì nên giới thiệu một số nguồn tư liệu, các website để học sinh có thể tham khảo.

- Bước 2: Tổ chức sưu tầm và viết bài theo đơn vị lớp (hoặc tổ). 

Mỗi lớp hoặc tổ cần có ban chỉ đạo, biên tập để phân công trách nhiệm, tập hợp và chỉnh sửa bài, tổ chức trưng bày sản phẩm…

- Bước 3: Trưng bày sản phẩm và tổ chức chấm.

Người chủ trì sắp xếp khu vực trưng bày sản phẩm của các lớp (hoặc các tổ), thành lập ban giám khảo, chấm và công bố kết quả.
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

3.1. CÁC HÌNH ẢNH THỂ HIỆN CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA
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dia danh Hoang Sa va Van Ly Trudng Sa bing chir Hén
Dai Nam nhat thong toan do - The Full Map of Unified Dai Nam drawn by the
order of King Minh Mang in 1838, Possibly there are two place names Hoang
@ and Van Ly Truong Sq in Chinese characters.
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Hình 1: Đại Nam nhất thống toàn đồ (bản đồ Việt Nam vẽ năm 1838 đã có Hoàng Sa, Vạn lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam
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Hình 2: Lê Qúy Đôn, Phủ biên tạp lục, năm 1776 nói về sự thành lập của Đội  Hoàng Sa dưới triều Nguyễn, đây là cơ sở để khẳng định Việt Nam đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
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Hình 3: Toản tập thiên nam tứ chí lộ đồ thư  do Đỗ Bá biên soạn năm 1686, trong phần chú dẫn khi vẽ bản đồ huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi có đề cập đến địa danh Bãi cát vàng, đây là bằng chứng chứng tỏ rằng vào thế kỉ XVII người Việt đã biết đến Hoàng Sa.
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Hình 4: Châu bản triều Nguyễn là các bản tấu sớ đã được ngự phê hoặc ngự lãm đề cập đến việc khai thác và quản lí Hoàng Sa, Trường Sa
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Hình 5: Bản đồ được vẽ trong Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư. Phần chú dẫn của bản đồ có miêu tả địa danh bãi cát vàng chính là tên nôm của quần đảo Hoàng Sa.
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